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LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự nổ lực cố gắng của bản thân, em 

còn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của quý thầy cô ban lãnh đạo của công 

ty, gia đình và bạn bè.  

Với lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kiến Trúc 

Đà Nẵng đặc biệt là Khoa Kinh Tế và tất cả thầy cô đã tham gia giảng dạy, truyền 

đạt những kiến thức vô cùng quý báu cho em suốt 4 năm ở giảng đường để em có cơ 

hội tiếp thu và tích lũy được nhiều kiến thức rất hữu ích cho bản thân và là hành trang 

để em bước tiếp trên con đường nghề nghiệp trong tương lai mà em đã lựa chọn.  

Đặc biệt em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô hướng dẫn Ts. Trần 

Thượng Bích La đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình làm khóa 

luận tốt nghiệp. Cảm ơn Cô đã giúp đỡ, bổ sung kiến thức, đồng thời đưa ra nhận xét 

bổ ích để em có thể hoàn thành bài khóa luận đầy đủ một cách tốt và hoàn chỉnh nhất. 

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến với Ban Giám Đốc Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng, các anh chị phòng ban kế toán và các phòng ban 

khác đã nhiệt tình quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá 

trình thực tập. Sự giúp đỡ của anh chị đã cung cấp cho em những số liệu, tài liệu quý 

giá, tạo điều kiện cho em hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp này. 

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện báo cáo một cách tốt nhất, nhưng do thời gian và 

kiến thức có giới hạn, chắc chắn vẫn còn những thiếu sót không thể tránh khỏi. Em 

rất mong nhận được những góp ý, đánh giá từ các quý thầy cô và anh chị trong Công 

ty để cải thiện và nâng cao hơn nữa kiến thức của bản thân. 

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của tất cả những 

người đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua! 

                                                            

                                                           Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2026 

                                                                    Nguyễn Phương Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển và chịu sự tác động 

mạnh mẽ của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp đang phải đối mặt 

với nhiều cơ hội song song với không ít thách thức, môi trường cạnh tranh ngày càng 

gay gắt, buộc các doanh nghiệp không ngừng đổi mới phương thức quản lý và nâng 

cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để tồn tại và phát triển bền vững, vấn 

đề nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi doanh 

nghiệp. 

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp chịu sự chi phối của nhiều quy luật kinh 

tế khách quan như quy luật giá trị, quy luật cung – cầu và quy luật cạnh tranh. Những 

quy luật này tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm, 

từ đó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, tiêu thụ hàng 

hóa giữ vai trò then chốt, là khâu cuối cùng nhưng có ý nghĩa quyết định đến việc thu 

hồi vốn, bù đắp chi phí và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Lợi nhuận chính là mục tiêu mà mọi doanh nghiệp hướng đến, song để đạt được 

mục tiêu này đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức tốt toàn bộ quá trình từ sản xuất, lưu 

thông đến tiêu thụ sản phẩm. Việc theo dõi, phản ánh chính xác doanh thu bán hàng, 

chi phí liên quan và kết quả hoạt động kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

trong công tác quản lý. Thông qua hệ thống kế toán, đặc biệt là kế toán doanh thu bán 

hàng và xác định kết quả kinh doanh, doanh nghiệp có thể đánh giá được hiệu quả 

hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định quản lý phù hợp. 

Xuất phát từ vai trò quan trọng của công tác kế toán trong việc cung cấp thông tin 

phục vụ quản lý và đánh giá hiệu quả kinh doanh, cùng với quá trình thực tập thực tế 

tại doanh nghiệp, em quết định đi sâu nghiên cứu công tác kế toán của công ty với đề 

tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng” làm đề tài nghiên cứu cho khóa 

luận tốt nghiệp của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về hoạt động tiêu 

thụ của doanh nghiệp, đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. Xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở doanh nghiệp như thế nào, việc 

hạch toán đó có khác gì so với những kiến thức đã học được ở trường đại học hay 

không. Qua đó có thể rút ra được ưu và nhược điểm của hệ thống kế toán đó, đưa ra 

một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Anh Hoàng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Đối tượng nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Anh Hoàng. 

- Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Anh Hoàng. 

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 

Thu thập số liệu tại đơn vị thực tập. 

Tham khảo một số chuyên ngành kế toán, các văn bản quy định của bộ tài chính và 

vận dụng kiến thức đã học tại trường. 

5. Cấu trúc của đề tài 

Nội dung bài khóa luận ngoài lời mở đầu và kết luận thì gồm có 3 chương sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp 

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng 

Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh 

Hoàng 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 

Cơ sở lý luận này được trình bày theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016. 

1.1. Tổng quan về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

1.1.1. Những khái niệm kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh 

Khái niệm về doanh thu, thu nhập: Theo Điều 56 Thông tư 133/2016/TT-BTC 

“Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, 

phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp 

phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích 

kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên thứ ba 

không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 

sẽ không được coi là doanh thu”.  

Khái niệm về chi phí: Theo Điều 59 Thông tư 133/2016/TT-BTC “Chi phí là 

những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh 

hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân 

biệt đã chi tiền hay chưa”. 

Khái niệm về kết quả kinh doanh 

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng về các hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định, hay kết quả kinh doanh là biểu hiện bằng tiền 

phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế đã 

được thực hiện.  

Xác định kết quả kinh doanh là việc so sánh giữa chi phí kinh doanh đã bỏ ra và 

doanh thu, thu nhập kinh doanh đã thu về trong kỳ. Nếu doanh thu, thu nhập lớn hơn 

chi phí thì kết quả kinh doanh là lãi. Ngược lại nếu doanh thu, thu nhập nhỏ hơn chi 

phí thì kết quả kinh doanh là lỗ. 

Việc xác định kết quả kinh doanh thường được tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh, 

thường là cuối tháng, cuối quý, cuối năm, tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh và yêu 

cầu quản lí của từng doanh nghiệp. 

1.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giữ vai trò quan trọng 

đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế thị trường. 

Thông qua việc phản ánh đầy đủ và chính xác các khoản doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh, doanh nghiệp có cơ sở để xây dựng kế hoạch, kiểm soát chi phí, nâng 

cao hiệu quả hoạt động và tối đa hóa lợi nhuận. Đồng thời, các thông tin kế toán giúp 
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nhà quản trị đánh giá tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra các giải 

pháp phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và cải thiện kết quả kinh doanh 

trong kỳ tiếp theo. Bên cạnh đó, đây còn là nguồn thông tin quan trọng để cơ quan 

Nhà nước thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, 

cũng như hỗ trợ việc xây dựng chính sách kinh tế phù hợp. Ngoài ra, các đối tượng 

như nhà đầu tư, chủ nợ và nhà cung cấp cũng dựa vào thông tin này để đưa ra quyết 

định hợp tác và đầu tư. Vì vậy, việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh một cách khoa học, hợp lý là cần thiết nhằm đảm bảo 

cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính doanh 

nghiệp. 

1.1.3. Ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng 

trong việc giúp doanh nghiệp kiểm soát hoạt động tài chính, đánh giá hiệu quả kinh 

doanh và định hướng phát triển bền vững. Đối với cơ quan nhà nước, các thông tin 

này là cơ sở để xác định nghĩa vụ thuế chính xác, đảm bảo quyền lợi cho cả Nhà nước 

và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ theo dõi tình hình hoạt động kinh tế để xây dựng 

chính sách phù hợp và đánh giá sức khỏe nền kinh tế. Đối với doanh nghiệp, đây là 

căn cứ quan trọng giúp nhà quản trị phân tích hiệu quả hoạt động, phát huy điểm 

mạnh, khắc phục hạn chế và đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp. Đối với nhà 

đầu tư, các chỉ tiêu tài chính giúp đánh giá năng lực và mức độ an toàn của doanh 

nghiệp để quyết định đầu tư. Đối với nhà cung cấp, thông tin về kết quả kinh doanh 

giúp đánh giá khả năng thanh toán và mức độ rủi ro khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

Đối với các tổ chức tài chính trung gian, đây là cơ sở quan trọng để xem xét khả năng 

vay vốn và mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp. 

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh 

Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là cung 

cấp kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh doanh và lợi nhuận của doanh 

nghiệp để phục vụ công tác quản lý, phân tích và ra quyết định. Kế toán phải đảm bảo 

tính hợp pháp của chứng từ, phản ánh đầy đủ doanh thu và các khoản phải thu theo 

đúng nguyên tắc kế toán, đồng thời theo dõi chi tiết từng khoản doanh thu. Bên cạnh 

đó, kế toán cần ghi chép, tập hợp và phân bổ chi phí hợp lý, đảm bảo phù hợp giữa 

doanh thu và chi phí để xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ. Ngoài ra, kế toán còn 

có nhiệm vụ hạch toán chính xác kết quả kinh doanh và lập báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh theo quy định hiện hành. 
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1.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

1.2.1. Kế toán doanh thu, thu nhập 

1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

a. Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là khoản doanh thu mà doanh nghiệp thu 

được từ hoạt động kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất hoặc do 

doanh nghiệp mua vào sau đó bán ra. Trong đó Doanh thu bán hàng hóa là doanh thu 

bán sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào và bán bất động 

sản đầu tư; Doanh thu cung cấp dịch vụ là doanh thu thực hiện công việc đã thỏa 

thuận theo hợp đồng trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận 

tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động, doanh thu hợp 

đồng xây dựng... 

Doanh thu = Số lượng hàng hóa x Đơn giá bán 

b. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Theo quy định tại Điều 57 của Thông tư 133/2016/TT-BTC  

❖ Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn 

các điều kiện sau: 

-Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở 

hữu của sản phẩm, hàng hóa cho người mua;  

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lí hàng hóa như người sở hữu 

hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa, đã mua theo những điều kiện cụ thể, 

doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn 

tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa (trừ trường hợp 

khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ 

khác); 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

- Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

❖ Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa 

mãn các điều kiện sau: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp 

chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người 

mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp; 
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- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ 

đó; 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo; 

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch 

cung cấp dịch vụ đó. 

c. Phương thức bán hàng, phương thức thanh toán 

❖ Phương thức bán hàng 

Doanh nghiệp thường sẽ áp dụng kết hợp các phương thức tiêu thụ dưới đây, tùy 

theo tình hình, quy mô của mình: 

Phương thức tiêu thụ trực tiếp: Là phương thức giao hàng trực tiếp cho người 

mua tại kho (hoặc tại phân xưởng, không qua kho) của doanh nghiệp. Hàng hóa được 

coi là tiêu thụ ngay khi giao cho khách và doanh nghiệp mất quyền sở hữu. Người 

mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán cho số hàng đã nhận. 

- Bán buôn: Là phương thức bán hàng qua lô hoặc bán với số lượng lớn. Giá bán 

biến động tùy thuộc vào khối lượng hàng bán và phương thức thanh toán. Bán buôn 

gồm 2 phương thức: Bán buôn qua kho và bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng. 

  + Bán buôn hàng hóa qua kho: Là phương thức mà trong đó hàng bán được xuất 

ra từ kho của doanh nghiệp.  

  + Bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng: Là phương thức bán buôn mà sau khi 

mua hàng doanh nghiệp không nhập kho mà xuất bán thẳng cho bên mua.  

- Bán lẻ: Là giai đoạn cuối cùng của quá trình vận động hàng hóa từ nơi sản xuất 

đến nơi tiêu dùng. Đó là quá trình trao đổi diễn ra hàng ngày thường xuyên của người 

tiêu dùng. Thời điểm xác định tiêu thụ là khi doanh nghiệp chuyển giao quyền sở hữu 

hàng hóa và có quyền sở hữu tiền tệ.  

Phương thức bán hàng qua đại lý (ký gửi): Là phương thức mà bên chủ của hàng 

hóa (gọi là bên giao đại lý) xuất hàng cho bên nhận (bên đại lí) để bán, bên đại lí sẽ 

được hưởng thù lao dưới hình thức là nhận hoa hồng, hoặc chênh lệch giá. Số hàng 

hóa gửi đại lý vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, số hàng hóa này được xác 

định là tiêu thụ khi doanh nghiệp nhận được tiền do bên đại lý thanh toán hoặc thông 

báo số hàng đã bán được. 

Phương thức trả chậm, trả góp: Là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, 

trong đó người mua trả trước một phần ngay tại thời điểm mua hàng, phần còn lại 

được thanh toán dần ở các kỳ sau và phải chịu một mức lãi suất nhất định. Các khoản 

trả ở những kỳ sau thường không bằng nhau, gồm cả tiền gốc và lãi trả chậm. 

❖ Phương thức thanh toán 
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Sau khi giao hàng cho bên mua và chấp nhận thanh toán thì bên bán có thể nhận 

tiền hàng theo nhiều phương thức khác nhau tuỳ thuộc vào sự tín nhiệm và thoả thuận 

giữa hai bên mà lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp. 

Phương thức thanh toán trả ngay: 

Thanh toán bằng tiền mặt: Là phương thức người mua trả trực tiếp cho người bán 

ngay khi nhận hàng theo giá đã thỏa thuận. Cách này giúp doanh nghiệp giảm rủi ro 

nợ xấu, tăng dòng tiền và đơn giản hóa kế toán. 

Thanh toán bằng chuyển khoản: Là phương thức thanh toán mà doanh nghiệp nhận 

tiền từ khách hàng thông qua các dịch vụ của ngân hàng. 

Phương thức thanh toán trả trước:  

Người mua trả trước một khoản tiền hay còn gọi là khoản đặt cọc hàng hóa hoặc 

người mua trả toàn bộ số tiền cho người bán trước khi nhận hàng hóa về kho. Phương 

thức này được áp dụng khi hai bên tin tưởng nhau trên cơ sở làm ăn lâu dài. 

Phương thức thanh toán trả sau: 

Khách hàng đã nhận hàng và chấp nhận thanh toán nhưng chưa trả tiền ngay; Thời 

điểm thu tiền không trùng với thời điểm giao hàng. Việc thanh toán (tiền mặt hoặc 

chuyển khoản) thực hiện dựa theo điều kiện, thỏa thuận giữa hai bên. 

Thanh toán trả góp: Là hình thức mua hàng mà ở đó người mua hàng không cần 

phải trả toàn bộ số tiền trong một lần trả mà có thể thanh toán theo kỳ hạn. Số tiền trả 

nợ của mỗi kỳ theo thỏa thuận (hợp đồng) và số lãi được tính dựa trên số dư nợ gốc 

và thời hạn thực tế của kỳ hạn trả nợ. 

d. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn giá trị gia tăng 

- Các chứng từ có liên quan: Bảng báo giá, đơn đặt hàng, bảng thanh toán hàng đại 

lý, ký gửi, biên bản bàn giao nhận hàng hóa, bảng kê bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, hợp 

đồng kinh tế, phiếu thu hoặc giấy báo có của ngân hàng,… 

e. Tài khoản sử dụng  

Theo quy định tại điều 57 thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bộ tài 

chính, để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán sử dụng tài 

khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2: 

Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa: Dùng để phản ánh doanh thu và 

doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định là đã bán trong một kỳ kế 

toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng 

hóa, vật tư, lương thực,... 
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 TK 3331 

 

Doanh thu BH và CCDV 

 TK 3331 

KC doanh thu thuần 

 TK 911 

TK 111,112,131 

Tài khoản 5112 – Doanh thu bán thành phẩm: Dùng để phản ánh doanh thu và 

doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác 

định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng 

cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, 

lâm nghiệp,... 

Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ: Dùng để phản ánh doanh thu và 

doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng 

và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu dùng cho 

các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ 

công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,... 

Tài khoản 5118 – Doanh thu khác: Dùng để phản ánh về doanh thu nhượng bán, 

thanh lý bất động sản đầu tư, các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước… 

❖ Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511  

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có 

- Các khoản thuế gián thu phải nộp 

(GTGT, TTĐB, XK, BVMT); 

- Các khoản giảm trừ doanh thu; 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng 

hóa, BĐSĐT và CCDV của doanh 

nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. 

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ 

f. Phương pháp hạch toán 

• Hạch toán theo phương thức tiêu thụ trực tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức tiêu thụ trực tiếp 

• Hạch toán theo phương thức bán hàng qua đại lý (ký gửi)  

TK 511  

TK 111, 112 , 131 

Các khoản giảm trừ doanh thu 

Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT đầu ra 
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Thuế GTGT 

đầu vào 

 

Thuế GTGT 

đầu ra (nếu có) 

 Thanh toán tiền cho bên 

giao hàng đại lý 

❖ Kế toán ở đơn vị giao đại lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Kế toán ở đơn vị nhận bán hàng đại lý, bán hàng đúng giá, hưởng hoa hồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng qua đại lý (ký gửi) 

• Hạch toán theo phương thức trả chậm, trả góp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức trả chậm, trả góp 

TK 6421 TK 111, 112,131 TK 511 

Doanh thu bán hàng 

TK 3331 

Thuế GTGT 

đầu ra 

TK 911 

Kết chuyển 

doanh thu thuần 

Chi trả hoa 

hồng đại lý 

TK 632 TK 157 

Khi xuất hàng giao cho đại lý 

tại đơn vị nhận đại lý 

Phản ánh giá vốn hàng 

gửi đi bán 

TK 155, 156 

TK 111, 112 TK 131 

Thu tiền bán 

hàng trả chậm trả 

góp 

TK 511 

Doanh thu theo giá bán thông thường 

TK 3331 

Chênh lệch giữa tổng tiền bán trả chậm, trả 

góp với giá bán trả ngay 

 

Lãi trả chậm trả 

góp 

Thuế GTGT phải nộp 

TK 515 TK 3387 

TK 133 

 

TK 111,112,131 TK 331 

Hoa hồng đại lý được hưởng Số tiền bán hàng đại lý 

phải trả cho bên giao hàng 

TK 511 

TK 111,112 TK 3331 
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1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu  

a. Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu 

Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản phát sinh được điều chỉnh làm giảm 

doanh thu bán hàng, sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ kế 

toán. Bao gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.  

Chiết khấu thương mại: Là số tiền doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán 

cho khách hàng do mua hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn theo thỏa thuận về chiết 

khấu thương mại được ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết về mua bán.  

Giảm giá hàng bán: Là số tiền giảm trừ cho khách hàng trên giá bán đã thỏa thuận 

do nguyên nhân về người bán như kém chất lượng, không đúng quy cách, lỗi thời, 

giao hàng không đúng thời gian, địa điểm như trong hợp đồng,...  

Hàng bán bị trả lại: Là giá trị của một thành phẩm, hàng hóa đã xác định tiêu thụ 

nhưng bị người mua trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng như: 

Hàng kém chất lượng, hàng không đúng quy định, sai chủng loại. Hàng bị trả lại phải 

có văn bản đề nghị người mua ghi rõ lí do hàng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính 

kèm hóa đơn (nếu trả lại toàn bộ) hoặc bản sao hóa đơn (nếu chỉ trả lại một phần) và 

kèm chứng từ nhập kho của doanh nghiệp số hàng đã nói trên. 

b. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn điều chỉnh;  

- Các chứng từ có liên quan: Hợp đồng chiết khấu, bảng kê, phiếu giảm giá, biên bản 

hàng bán bị trả lại,…chứng từ kèm theo như phiếu nhập kho, phiếu chi, giấy báo nợ. 

c. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa có 

hiệu lực từ 01/01/2017 các khoản chiết khấu, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 

được ghi giảm trực tiếp vào bên Nợ tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ. 

❖ Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 511: Đã trình bày ở mục 1.2.1.1 

d. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 

TK 111, 112, 131 

Các khoản giảm trừ doanh thu: 

CKTM, GGHB, HBBTL 

Thuế GTGT đầu ra của các 

khoản giảm trừ doanh thu 

TK 33311 

TK 511 
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1.2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

a. Nội dung ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu hoạt động tài chính là khoản thu nhập phát sinh từ các hoạt động đầu 

tư tài chính và các hoạt động liên quan đến vốn của doanh nghiệp, không thuộc hoạt 

động sản xuất, kinh doanh chính. 

Doanh thu hoạt động tài chính phản ánh các khoản doanh thu từ tiền lãi, cổ tức, 

lợi nhuận được chia và các hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp như: Lãi cho 

vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán trả chậm, trả góp, chiết khấu thanh toán được 

hưởng; Thu nhập từ đầu tư chứng khoán, thu hồi hoặc thanh lý các khoản đầu tư vốn; 

Thu nhập về các khoản đầu tư khác; Lãi tỷ giá hối đoái và đánh giá lại tài khoản mục 

tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối cùng, lãi bán ngoại tệ; Các khoản doanh thu hoạt động tài 

chính khác. 

b. Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo có 

- Các chứng từ có liên quan: Phiếu tính lãi, phiếu kế toán, sổ phụ ngân hàng, … 

c. Tài khoản sử dụng 

Theo quy định tại điều 58 của thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016, kế 

toán sử dụng tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính: Dùng để phản ánh 

doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động 

tài chính khác của doanh nghiệp. 

❖ Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 515 

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính Có 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có). 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang tài khoản 911 – 

“Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài 

chính phát sinh trong kỳ. 

 

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ 
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Tỷ giá bán 

d. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán TK 511 – Doanh thu hoạt động tài chính 

1.2.1.4. Kế toán thu nhập khác 

a. Nội dung thu nhập khác 

Thu nhập khác là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, gồm: Thu nhập 

từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ 

TK 1112, 1122 

TK 121, 228 

TK 1111, 1121 

TK 331 

TK 138 TK 515 TK 911 

Cuối kỳ kết 

chuyển doanh 

thu tài chính 

 

Cổ tức, lợi nhuận được chia sau đầu tư 

 

Chiết khấu thanh toán mua hàng được 

hưởng 

Bán ngoại tệ 

Lãi bán ngoại tệ 

Nhượng bán, thu hồi các 

khoản đầu tư tài chính 

Lãi bán các khoản đầu tư 

Mua CCDC, HH, TSCĐ, 

dịch vụ bằng ngoại tệ 

Lãi tỷ giá 

Phân bổ dần lãi do bán hàng trả 

chậm, lãi nhận trước 

 

KC lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 

số dư ngoại tệ cuối kỳ 

TK 1112, 1122 

TK 152, 156, 211, 

331, 341, 642,… 

TK 3387 

TK 413 

TK 112 

 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 
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BCC cao hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát; Chênh lệch lãi do đánh 

giá lại tài sản, vật tư, hàng hóa khi góp vốn đầu tư; Các khoản thuế phải nộp khi bán 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn; Thu tiền phạt do 

khách hàng vi phạm hợp đồng; Tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản 

bị tổn thất; Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; Thu các khoản nợ phải trả 

không xác định được chủ; Các khoản tiền thưởng của khách hàng không tính trong 

doanh thu (nếu có); Thu nhập quà biếu, quà tặng; Giá trị số hàng khuyến mại không 

phải trả lại nhà sản xuất; Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên. 

b. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT; Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ; Biên bản vi phạm hợp đồng. 

- Các chứng có liên quan: Phiếu thu/Giấy báo có, phiếu kế toán, hợp đồng kinh tế, … 

c. Tài khoản sử dụng 

Theo quy định tại điều 65 của thông tư 133/2016/TT-BTC, kế toán sử dụng tài 

khoản 711 – Thu nhập khác: Dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt 

động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. 

❖ Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 711  

Nợ TK 711 – Thu nhập khác Có 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính 

theo phương pháp trực tiếp đối với các 

khoản thu nhập khác ở DN nộp thuế 

GTGT theo phương pháp trực tiếp 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản 

thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang 

TK 911 – “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ. 

Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ 
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d. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán TK 711 – Thu nhập khác 

1.2.2. Kế toán chi phí 

1.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

a. Nội dung giá vốn hàng bán, nguyên tắc ghi nhận và các phương pháp tính giá 

xuất kho 

❖ Nội dung 

Giá vốn hàng bán là giá trị phản ánh lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động 

sản đầu tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp đã bán được của doanh nghiệp 

trong một khoảng thời gian. Nó phản ánh mức tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,... 

cũng như tham gia xác định lợi nhuận của doanh nghiệp trong một chu kỳ kinh doanh. 

Giá vốn hàng bán bao gồm chi phí của tất cả các mặt hàng có liên quan trực tiếp 

hoặc gián tiếp đến việc sản xuất hoặc mua hàng hóa, dịch vụ đã được bán. 

TK 111, 112, 131 TK 711 

TK 333 

TK 911 

KC thu nhập khác 

vào TK 911 

Các khoản 

thuế trừ vào 

thu nhập khác 

(nếu có) 

Thu phạt khách hàng vi phạm hợp 

đồng kinh tế, tiền các tổ chức bảo 

hiểm bồi thường 

Thu được khoản phải thu khó đòi 

đã xóa sổ 

Tiền phạt tính trừ vào khoản 

nhận ký quỹ, ký cược 

Nhận tài trợ, biếu tặng vật tư, hàng 

hóa, TSCĐ 

Tính vào thu nhập khác khoản nợ 

phải trả không xác định được chủ 

Các khoản thuế XNK, TTĐB, 

BVMT được NSNN hoàn lại 

Định kỳ, phân bổ doanh thu chưa 

thực hiện nếu tính vào thu nhập khác 

 

TK 338 

TK 152, 156, 221 

TK 331, 338 

TK 333 

TK 3387 
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Giá vốn hàng bán phải được ghi nhận cùng một thời kỳ với doanh thu liên quan. 

Do đó, doanh thu và chi phí liên quan luôn được ghi nhận phù hợp với nhau (theo 

nguyên tắc phù hợp). 

❖ Nguyên tắc ghi nhận giá vốn hàng bán: 

Giá vốn hàng bán phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động 

sản đầu tư và giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp bán trong kỳ. Ngoài ra, còn phản 

ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như khấu 

hao, sửa chữa, cho thuê, nhượng bán và thanh lý bất động sản đầu tư. 

Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính vào giá vốn hàng bán căn cứ 

vào số lượng hàng tồn kho và phần chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện 

được với giá gốc hàng tồn kho. Khi xác định hàng tồn kho giảm giá để trích lập dự 

phòng, kế toán phải loại trừ hàng tồn kho đã ký hợp đồng tiêu thụ nhưng chưa chuyển 

giao và hàng tồn kho dùng cho xây dựng cơ bản, sản xuất sản phẩm có giá bán bằng 

hoặc cao hơn giá thành. 

Đối với giá trị hàng tồn kho hao hụt, mất mát, kế toán phải tính ngay vào giá vốn 

hàng bán sau khi trừ các khoản bồi thường (nếu có). Các khoản thuế nhập khẩu, thuế 

tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá trị hàng mua, nếu được 

hoàn lại khi xuất bán hàng hóa thì được ghi giảm giá vốn hàng bán. 

Các khoản chi phí không được trừ theo quy định của Luật thuế TNDN nhưng có 

đầy đủ hóa đơn, chứng từ và được hạch toán đúng chế độ kế toán thì không ghi giảm 

chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh khi quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế phải 

nộp. 

❖ Các phương pháp tính giá xuất kho 

Mỗi phương pháp tính giá trị hàng tồn kho có ưu, nhược điểm riêng; Độ chính xác 

phụ thuộc vào yêu cầu quản lý, năng lực doanh nghiệp và đặc điểm vật tư, hàng hóa. 

- Phương pháp bình quân gia quyền 

Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của từng loại hàng tồn kho được 

tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng 

tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo 

từng kỳ hoặc sau từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi doanh 

nghiệp.    

- Phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ:  

Khi sử dụng cách tính này, cuối kỳ kế toán căn cứ trên số lượng và giá trị hàng 

hóa tồn đầu kỳ và tổng số lượng và tổng giá trị các lần nhập hàng trong kỳ đề tính giá 

hàng hóa xuất kho trong kỳ.  

  + Công thức bình quân gia quyền cuối kỳ: 
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Đơn giá thực tế 

bình quân hàng 

tồn kho i 

= 

Trị giá thực tế hàng i  tồn 

đầu kỳ 
+ 

Trị giá thực tế hàng i 

nhập trong kỳ 

Số lượng hàng i tồn đầu 

kỳ 
+ 

Số lượng hàng i nhập 

trong kỳ 
 
Trị giá hàng xuất trong kỳ  =  Số lượng xuất trong kỳ  x  Đơn giá bình quân 

Ưu điểm của phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ là đơn giản, dễ thực hiện 

và chỉ tính một lần vào cuối kỳ. Nhược điểm là độ chính xác không cao, gây áp lực 

cuối kỳ và không cung cấp thông tin kịp thời khi phát sinh nghiệp vụ. 

- Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (Bình quân thời điểm, tức thời):  

Khi sử dụng cách tính này, sau mỗi lần nhập hàng hóa, kế toán căn cứ trên số 

lượng và giá trị hàng hóa còn tồn tới thời điểm xuất hàng gần nhất, số lượng và giá 

trị trong lần nhập hàng gần nhất trong kỳ để tính giá hàng hóa xuất kho trong kỳ. Giá 

trị hàng hóa xuất kho trong kỳ được tính ngay sau mỗi lần nhập hàng. 

+ Công thức bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập: 

Đơn giá thực tế bình quân 

hàng tồn kho i sau lần 

nhập thứ n 

= 

Trị giá thực tế hàng i  tồn 

kho trước lần nhập thứ n 
+ 

Trị giá thực tế hàng i 

nhập kho ở lần thứ n 

Số lượng hàng i tồn 

kho trước lần nhập thứ 

n 

+ 
Số lượng hàng i nhập 

kho ở lần thứ n 

 

Giá thực tế hàng i sau 

lần nhập thứ n 
= 

Số lượng xuất kho i sau 

xuất dùng  
x 

Đơn giá thực tế hàng i 

sau lần nhập thứ n 
 

Phương pháp này khắc phục hạn chế của phương pháp trên nhưng tính toán phức 

tạp, tốn nhiều công sức nên thường áp dụng ở doanh nghiệp có ít chủng loại hàng tồn 

kho và lưu lượng nhập xuất ít. 

- Phương pháp nhập trước,  xuất trước (FIFO) 

Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) áp dụng dựa trên giả định hàng tồn 

kho được mua hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, hàng tồn kho còn lại cuối kỳ 

là hàng được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này, giá 

trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, còn 

giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của hàng nhập cuối kỳ hoặc gần cuối 

kỳ còn tồn kho. Hàng hóa nhập trước sẽ xuất trước, xuất hết số nhập trước rồi mới 

đến số nhập sau theo giá thực tế từng lần nhập. Vì vậy hàng tồn kho cuối kỳ phản ánh 

giá thực tế của hàng mua vào trong kỳ. Phương pháp này thích hợp khi giá cả ổn định 

hoặc có xu hướng giảm, thường áp dụng ở doanh nghiệp kinh doanh thuốc, mỹ 

phẩm,... 
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Ưu điểm của phương pháp FIFO là tính được ngay trị giá vốn hàng xuất kho, cung 

cấp số liệu kịp thời và giá trị hàng tồn kho sát với giá thị trường. Nhược điểm là doanh 

thu hiện tại không phù hợp với chi phí hiện tại và khối lượng hạch toán tăng khi hàng 

hóa nhiều, nhập xuất liên tục 

- Phương pháp đích danh  

Phương pháp tính theo đích danh được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của từng 

hàng hóa mua vào, từng sản phẩm sản xuất ra nên chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có 

ít mặt hàng, mặt hàng ổn định và nhận diện được chi tiết giá nhập kho của từng lô 

hàng tồn kho. Theo phương pháp này, hàng hóa, vật tư, sản phẩm xuất kho thuộc lô 

hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Đây là phương pháp 

tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán, chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực 

tế, giá trị hàng xuất kho phù hợp với doanh thu tạo ra và giá trị hàng tồn kho được 

phản ánh đúng theo giá trị thực tế. 

Ưu điểm của phương pháp đích danh là phản ánh chính xác giá trị hàng xuất kho 

và hàng tồn kho, đảm bảo phù hợp giữa chi phí và doanh thu thực tế. Nhược điểm là 

chỉ phù hợp với doanh nghiệp có ít loại hàng, giá trị lớn và nhận diện được từng lô 

hàng tồn kho. 

- Phương pháp giá bán lẻ 

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, doanh nghiệp được áp dụng ba phương pháp 

xác định giá xuất kho gồm: bình quân gia quyền, nhập trước – xuất trước (FIFO) và 

thực tế đích danh, riêng đối với hàng hóa thì có thêm 1 phương pháp nữa đó là phương 

pháp Giá bán lẻ. 

Dành cho một số đơn vị có đặc thù (ví dụ như các đơn vị kinh doanh siêu thị hoặc 

tương tự) có thể áp dụng kỹ thuật xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ theo phương 

pháp Giá bán lẻ. Phương pháp này thường dùng trong ngành bán lẻ để tính giá trị 

hàng tồn kho với số lượng lớn mặt hàng thay đổi nhanh và có lợi nhuận biên tương 

tự, khi không thể áp dụng các phương pháp tính giá gốc khác. Giá gốc hàng tồn kho 

được xác định bằng cách lấy giá bán của hàng tồn kho trừ đi lợi nhuận biên theo tỷ lệ 

phần trăm hợp lý, có xét đến các mặt hàng bị hạ giá so với giá bán ban đầu. Thông 

thường, mỗi bộ phận bán lẻ sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm bình quân riêng. 

b. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho 

- Các chứng từ có liên quan: Phiếu giao hàng, bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn, biên 

bản giao nhận hàng hóa, … 
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c. Tài khoản sử dụng 

Theo Điều 62 Thông tư 133/2016/TT-BTC, kế toán sử dụng tài khoản 632 – Giá 

vốn hàng bán: Dùng để phản ánh giá trị vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất 

động sản đầu tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đổi với doanh nghiệp xây 

lắp) bán ra trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên 

quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao; chi phí 

sửa chữa; chi phí cho thuê BĐSĐT theo phương thức cho thuê hoạt động; chi phí 

nhượng bán, thanh lý BĐSĐT. 

❖ Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 632 (Theo phương pháp kê 

khai thường xuyên). 

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã bán trong kỳ; 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí 

nhân công vượt trên mức bình thường và 

chi phí sản xuất chung cố định không 

phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ; 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng 

tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do 

trách nhiệm cá nhân gây ra; 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng giá 

hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn 

số dự phòng đã lập năm trước chưa sử 

dụng hết).  

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”; 

- Trị giá hàng bán bị trả lại; 

- Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán nhận được sau khi hàng mua 

đã tiêu thụ; 

- Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu 

thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã 

tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất 

bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được 

hoàn lại. 

 

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ 

d. Phương pháp hạch toán 
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CKTM, GGHB nhận 

được sau khi mua hàng 

Theo phương pháp kê khai thường xuyên 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán TK 632 – Giá vốn hàng bán 

1.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

a. Nội dung chi phí quản lý kinh doanh 

Chi phí quản lý kinh doanh là toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt 

động quản lý và điều hành chung của doanh nghiệp. Chi phí quản lý kinh doanh bao 

gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản 

phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản 

phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa 

(trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, lương nhân viên bộ 

phận bán hàng (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...), BHXH, BHYT, KPCĐ, 

BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động của nhân viên bán hàng; chi phí vật liệu, công cụ 

TK 155, 156 

TK 2294 

TK 911 TK 632 

TK 154 

TK 138, 152, 153, 155, 156   

TK 154, 155, 156, 157,... 

Trị giá vốn của SP, dịch vụ xuất bán 

Phần hao hụt, mất mát HTK được 

tính vào GVHB 

Chi phí SXC vượt mức bình 

thường tính vào GVHB 

KC giá vốn hàng bán và 

các chi phí khi xác định 

kết quả kinh doanh 

Hàng bán bị trả 

lại nhập kho 

Hoàn nhập dự phòng 

giảm giá HTK 

Trích lập dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho 

Giá thành thực tế của SP chuyển 

thành TSCĐ sử dụng cho SXKD 

TK 111, 112, 331 



 

18 
  

lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng; dịch vụ mua ngoài (điện, 

nước, điện thoại, fax,...); chi phí bằng tiền khác. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của doanh 

nghiệp bao gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền 

lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của nhân viên 

quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ 

dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải 

thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy 

nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...). 

❖ Chi phí quản lý kinh doanh gồm các khoản sau:  

✓ Đối với chi phí bán hàng:  

Chi phí nhân viên phản ánh các khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên 

đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, hàng hóa,... gồm tiền lương, tiền ăn giữa 

ca, tiền công và các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN,...; Chi phí vật liệu, 

bao bì dùng cho bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ như vật liệu đóng 

gói, nhiên liệu bảo quản, bốc vác, vận chuyển, sửa chữa TSCĐ phục vụ bộ phận bán 

hàng; Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ tiêu thụ như dụng cụ đo lường, phương tiện 

tính toán, làm việc,... ; Chi phí khấu hao TSCĐ phản ánh khấu hao TSCĐ ở bộ phận 

bán hàng như kho, cửa hàng, bến bãi, phương tiện bốc dỡ, vận chuyển,...; Chi phí bảo 

hành sản phẩm, hàng hóa (trừ bảo hành công trình xây lắp hạch toán TK 154); Chi 

phí dịch vụ mua ngoài gồm thuê ngoài sửa chữa TSCĐ, thuê kho bãi, bốc vác, vận 

chuyển, hoa hồng đại lý, ủy thác xuất khẩu,...; Chi phí bằng tiền khác gồm tiếp khách, 

quảng cáo, khuyến mại, hội nghị khách hàng, giới thiệu sản phẩm,... 

✓ Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp:  

Chi phí nhân viên quản lý phản ánh các khoản phải trả cho cán bộ nhân viên quản 

lý doanh nghiệp, như tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của Ban 

Giám đốc và nhân viên các phòng ban; Chi phí vật liệu quản lý phản ánh chi phí vật 

liệu xuất dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm, vật liệu sửa 

chữa TSCĐ, công cụ dụng cụ (giá có hoặc chưa có thuế GTGT); Chi phí đồ dùng văn 

phòng gồm chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng phục vụ công tác quản lý (giá có 

hoặc chưa có thuế GTGT); Chi phí khấu hao TSCĐ phản ánh khấu hao TSCĐ dùng 

chung cho doanh nghiệp như nhà cửa, kho tàng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, 

máy móc thiết bị quản lý; Thuế, phí và lệ phí gồm thuế môn bài, tiền thuê đất và các 

khoản phí, lệ phí khác; Chi phí dự phòng gồm dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng 

phải trả tính vào chi phí SXKD; Chi phí dịch vụ mua ngoài phản ánh dịch vụ thuê 

ngoài phục vụ quản lý, tài liệu kỹ thuật, bản quyền (phân bổ dần), thuê TSCĐ, nhà 
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thầu phụ,...; Chi phí bằng tiền khác là các chi phí quản lý chung khác như hội nghị, 

tiếp khách, công tác phí, tàu xe, chi cho lao động nữ,... 

b. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng; Hóa đơn mua dịch vụ,…; Giấy báo nợ; Bảng 

tính lương; Bảng phân bổ CCDC; Bảng tính khấu hao TSCD. 

- Các chứng từ có liên quan: Phiếu chi, phiếu xuất kho, hợp đồng thuê văn phòng, xe, 

bảng kê thanh toán tạm ứng, sao kê ngân hàng, … 

c. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, kế toán sử dụng tài khoản 642 – Chi phí quản 

lý kinh doanh: Dùng để phản ánh các khoản chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi 

phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Tài khoản 642 được mở chi tiết theo 

từng nội dung chi phí theo quy dịnh. Tùy theo yêu cầu quản lý của từng ngành, từng 

doanh nghiệp, tài khoản 642 có thể được mở chi tiết theo từng loại chi phí.  

❖ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh có 2 tài khoản cấp 2: 

Tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng: Dùng để phản ánh chi phí bán hàng thực tế 

phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ của 

doanh nghiệp và tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911- Xác định kết 

quả kinh doanh.  

Tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp: Dùng để phản ánh chi phí 

quản lý chung của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển chi phí 

quản lý doanh nghiệp sang TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

❖ Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642  

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Có 

- Chi phí quản lý kinh doanh thực tế 

phát sinh trong kỳ; 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả (chênh lệch giữa số 

phải lập kỳ này lớn hơn số đã lập kỳ 

trước chưa sử dụng hết). 

- Các khoản được ghi giảm chi phí quản 

lý kinh doanh; 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số 

phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã lập kỳ 

trước chưa sử dụng hết); 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 

vào tài khoản 911 “Xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh”.  

Tài khoản 642 không có số cuối kỳ 
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Thuế GTGT 

(nếu có) 

d. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh 

TK 111, 112, 152, 

153, 242, 331  TK 642 TK 111, 112 

Chi phí vật liệu, CCDC 

TK 133 

Các khoản giảm trừ chi phí 

quản lý kinh doanh 

 
TK 334,338  

Chi phí tiền lương, tiền công, 

phụ cấp, BHXH, BHYT, 

BHTN, KPCĐ, tiền ăn và các 

khoản trích theo lương 

TK 911 

KC chi phí quản lý 

kinh doanh 

 TK 214 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

TK 242, 335 

Chi phí phân bổ dần, chi 

phí trích trước  

TK 3521 

Dự phòng phải trả HĐ có rủi 

ro lớn, dự phòng phải trả khác  

TK 2293 

Dự phòng phải thu khó đòi 

TK 111, 112, 331 
Chi phí dịch vụ mua 

ngoài, chi phí bằng 

tiền khác 

 TK 133 

Thuế GTGT 

(nếu có) 

Thuế GTGT 

đầu vào 

không được 

khấu trừ 
TK 155,156 

Thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

khuyến mại, biếu tặng KH, tiêu 

dùng nội bộ TK 3339 

Các khoản thuế, phí, lệ phí phải 

nộp 

TK 2293 
Hoàn nhập số chênh 

lệch giữa số dự 

phòng phải thu khó 

đòi đã trích lập năm 

trước chưa sử dụng 

hết lớn hơn số phải 

trích lập năm nay 

 

TK 3521 

Hoàn nhập dự phòng 

phải trả về chi phí bảo 

hành sản phẩm, hàng hóa 
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1.2.2.3. Kế toán chi phí tài chính 

a. Nội dung chi phí tài chính 

Chi phí tài chính là những khoản chi phí phát sinh từ việc huy động, sử dụng vốn 

và các hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp, gồm: Chi phí lãi tiền vay, lãi mua 

hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; Chiết khấu thanh toán cho người mua; 

Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; Chi phí giao dịch bán chứng 

khoán; Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối 

kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; Lỗ bán ngoại tệ; Số trích lập dự phòng giảm 

giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; Các khoản 

chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác; Các khoản chi phí tài chính khác. 

b. Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo nợ 

- Các chứng có liên quan: Sao kê giao dịch ngân hàng, giấy thông báo trả tiền lãi, 

bảng tính lãi vay,… 

c. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016, kế toán sử dụng tài khoản 

635 – Chi phí tài chính: Dùng để phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính. 

❖ Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 635  

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính Có 

- Các khoản chi phí tài chính phát sinh 

trong kỳ; 

- Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh, dự phòng 

tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 

(Chênh lệch giữa số dự phòng phải 

lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã 

lập kỳ trước). 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ 

hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa 

sử dụng hết); 

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính; 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ 

chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để 

xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh. 

Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ 
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d. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán TK 635 – Chi phí tài chính 

1.2.2.4. Kế toán chi phí khác 

a. Nội dung chi phí khác 

Chi phí khác là những khoản chi phí mang tính bất thường, không thường xuyên 

và phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường 

của doanh nghiệp, gồm: Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định (kể cả chi phí 

đấu thầu hoạt động thanh lý), trong đó số tiền thu từ bán hồ sơ thầu được ghi giảm 

chi phí này; Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ hợp đồng hợp tác kinh 

doanh nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát; Giá trị còn lại của tài 

sản cố định bị phá dỡ và thanh lý, nhượng bán (nếu có); Chênh lệch lỗ do đánh giá 

lại vật tư, hàng hóa, tải sản cố định đưa đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết 

và đầu tư khác; Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, hành chính; Các 

khoản chi phí khác.  

b. Chứng từ sử dụng 

 

TK 2291, 2292 

TK 111, 112 

TK 635 TK 413 

Xử lý lỗ tỷ giá do đánh giá lại các 

khoản mục tiền có gốc ngoại tệ cuối kỳ  

Lỗ về bán các khoản đầu tư  

Tiền thu bán các 

khoản đầu tư  
Chi phí nhượng 

bán khoản đầu tư  

Lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 

và dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị 

khác  

Chiết khấu thanh toán cho người mua  

Lãi tiền vay phải trả, phân bổ lãi mua 

hàng trả chậm, trả góp  

Hoàn nhập số 

chênh lệch dự 

phòng giảm giá 

đầu tư chứng 

khoán và tổn thất 

đầu tư vào đơn vị 

khác 

Cuối kỳ, kết 

chuyển chi phí 

tài chính 

TK 121, 1288, 228 

TK 2291, 2292 

TK 111, 112, 331 

TK 111, 112, 335, 242 

TK 911 
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Khấu hao 

TSCĐ ngừng 

sử dụng do 

SXKD 

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ; Biên bản vi phạm hợp đồng, nộp thuế, nộp phạt; Hóa 

đơn GTGT; Biên bản giao nhận TSCĐ; Biên bản thanh lý TSCĐ; Bảng tính và phân 

bổ khấu hao TSCĐ; Hợp đồng kinh tế; Quyết định phạt từ cơ quan nhà nước,… 

- Các chứng từ khác có liên quan 

c. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 20/08/2016, kế toán sử dụng tài khoản 

811 – Chi phí khác: Dùng để phản ánh chi phí phát sinh do các sự kiện hay nghiệp 

vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. 

❖ Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 – Chi phí khác 

Nợ TK 811 – Chi phí khác Có 

- Các khoản chi phí khác phát 

sinh 

- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi 

phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 

911 “Xác định  kết quả kinh doanh”. 

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ 

d. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị 

hao mòn 

TK 111,112,138 

Thu bán hồ sơ thầu 

hoạt động thanh lý, 

nhượng bán TSCĐ  

TK 214 

TK 228 

Giá trị góp 

liên doanh 

liên kết 

Chênh lệch giữa đánh 

giá lại nhỏ hơn giá trị 

còn lại của TSCĐ 
Tài sản 

Đánh giá lại làm giảm giá trị tài sản khi 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 

Nguyên 

giá TSCĐ 

góp vốn 

liên 

doanh, 

liên kết 

TK 211, 213 

TK 911 

KC chi phí khác để 

xác định  kết quả 

kinh doanh   

TK 811 

Khoản bị phạt do 

vi phạm hợp đồng  

TK 331, 338 

Khi nộp phạt 

TK 111, 112, 131,… 

Các chi phí khác phát sinh (chi hoạt 

động thanh lý, nhượng bán TSCĐ…) 
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Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán TK 811 – Chi phí khác 

1.2.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

a. Nội dung chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là số thuế TNDN phải nộp tính vào chi phí 

trong kỳ, phản ánh nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước dựa trên thu 

nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN hiện hành. 

Hàng quý, kế toán căn cứ vào chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi 

nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế thu nhập 

doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó, kế toán ghi 

nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm vào chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn 

số phải nộp của năm đó, kế toán phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là 

số chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn 

số phải nộp.  

b. Phương pháp tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Căn cứ theo quy định tại Điều 11, Văn bản hợp nhất (số 14/VBHN-VPQH) Luật 

Thuế TNDN ban hành ngày 15/7/2020 quy định cách tính thuế TNDN như sau: 

“Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu 

nhập tính thuế nhân với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở 

ngoài Việt Nam thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp nhưng tối đa không quá số thuế 

thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật này”. 

Thuế TNDN   = Thu nhập tính thuế trong kỳ   x Thuế suất thuế TNDN 
 
Cách xác định thu nhập tính thuế: 

Căn cứ theo Điều 7, Văn bản hợp nhất (số 14/VBHN-VPQH) Luật Thuế thu nhập 

doanh nghiệp. Thu nhập tính thuế được xác định như sau: 

Thu nhập tính thuế 

trong kỳ tính thuế 
= 

Thu nhập 

chịu thuế 
- 

Thu nhập   

được miễn 

thuế 

- 

Các khoản lỗ được 

kết chuyển từ các 

năm trước 
 

Thu nhập 

chịu thuế   
= Doanh thu   - 

Các khoản chi 

được trừ của hoạt 

động sản xuất, kinh 

doanh 

+ 

Thu nhập khác (Kể 

cả thu nhập nhận 

được ở ngoài Việt 

Nam) 

c. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ sử dụng: 

- Báo cáo kết quả HĐKD theo mẫu 03-1A/TNDN; Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

(03/TNDN) (TT80/2021); Tờ khai điều chỉnh thuế TNDN. 
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- Các chứng từ có liên quan: Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, biên lai nộp 

thuế, phiếu chi, … 

❖ Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2026/TT-BTC ngày 26/08/2016, kế toán sử dụng tài khoản 

821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: Dùng để phản ánh chi thuế thu nhập 

doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 

❖ Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 821  

Nợ TK 821 – Chi phí thuế TNDN Có 

- Chi phí thuế TNDN phát sinh trong 

năm; 

- Thuế TNDN của các năm trước phải 

nộp bổ sung do phát hiện sai sót 

không trọng yếu của các năm trước 

được ghi tăng chi phí thuế TNDN 

hiện hành của năm hiện tại. 

  

- Số thuế TNDN thực tế phải nộp trong 

năm nhỏ hơn số thuế TNDN phải nộp 

được giảm trừ vào chi phí thuế 

TNDN đã ghi nhận trong năm; 

- Số thuế TNDN phải nộp được ghi 

giảm do phát hiện sai sót không trọng 

yếu của các năm trước được ghi giảm 

chi phí thuế TNDN trong năm hiện 

tại;  

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi 

phí thuế TNDN phát sinh trong năm 

lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí 

thuế TNDN trong năm vào TK 911 – 

“Xác định kết quả kinh doanh”. 

 

Tài khoản 821 không có số dư cuối kỳ 

d. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán TK 821 – Chi phí thuế TNDN 

TK 911 TK 821 TK 3334 

Số thuế TNDN phải nộp 

trong kỳ do danh nghiệp tự 

xác định 

Số chênh lệch giữa thuế TNDN tạm 

phải nộp lớn hơn số phải nộp 

KC chi phí thuế TNDN  
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1.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.2.3.1. Nội dung xác định kết quả kinh doanh 

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng về các hoạt động kinh tế đã được thực 

hiện trong một thời kỳ nhất định, được xác định trên cơ sở tổng hợp tất cả các kết quả 

của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và 

trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá 

thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất 

động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê 

hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi 

phí quản lý doanh nghiệp. 

Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính 

và chi phí hoạt động tài chính. 

Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các 

khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt 

động (hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt 

động tài chính…). Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết 

cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ. 

Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển là số doanh thu thuần và thu 

nhập thuần. 

1.2.3.2. Phương pháp xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

Theo quy định tại thông tư 133/2016/TT-BTC, Kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp cần xác định theo công thức sau: 

❖ Kết quả hoạt động kinh doanh được xác định như sau: 

Doanh thu thuần về BH 

và CCDV 
= 

Doanh thu BH và 

CCDV 
- 

Các khoản giảm trừ 

doanh thu 
 

LN gộp về BH và 

CCDV 
= 

Doanh thu thuần về BH và 

CCDV 
- 

Giá vốn hàng 

bán 
 

LN thuần từ hoạt 

động kinh doanh 
= 

LN gộp về 

BH và CCDV 
+ 

Doanh thu 

hoạt động tài 

chính 

- 

Chi phí 

tài chính - 

Chi phí 

quản lý kinh 

doanh 
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Lợi nhuận khác = Doanh thu khác - Chi phí khác 
 

Tổng LNKT trước thuế = 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
+ Lợi nhuận khác 

 

Tổng LN sau thuế = Tổng LNKT trước thuế - 
Chi phí thuế 

TNDN 

 

1.2.3.3. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

a. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu kế toán 

- Phiếu kết chuyển 

b. Tài khoản sử dụng  

Theo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016, kế toán sử dụng 

tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh: Dùng để xác định, phản ánh kết quả 

hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. 

❖ Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911  

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

bất động sản đầu tư và dịch vụ đã 

bán; 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí 

thuế TNDN và chi phí khác; 

- Chí phí quản lý kinh doanh. 

- Kết chuyển lãi. 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch 

vụ đã bán trong kỳ; 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản ghi 

giảm chi phí thuế TNDN. 

- Kết chuyển lỗ. 

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ 

1.2.3.4. Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811 

KC chi phí quản lý kinh doanh 

821 

KC chi phí thuế TNDN 

KC  doanh thu hoạt động tài 

chính 

635 

711 

KC thu nhập khác 

KC lỗ  

421 

KC lãi  

KC chi phí khác 

421 

515 

KC giá vốn hàng bán 

642 

TK 911  

511 

KC doanh thu thuần BH và 

CCDV 

632 

KC chi phí tài chính 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHÍ PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG 

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng  

2.1.1. Giới thiệu sơ lượt về Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh 

Hoàng  

- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH 

HOÀNG 

- Tên quốc tế: MINH ANH HOANG TRADING AND SERVICES COMPANY 

LIMITED 

- Tên viết tắt: CÔNG TY MINH ANH HOÀNG 

- Mã số thuế: 0401887420  

- Địa chỉ: 382 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam. 

- Địa chỉ thuế: 382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam. 

- Điện thoại: 0988532519 

- Người đại diện: Phạm Thị Loan 

- Ngày thành lập: 28-03-2018 

- Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng 

- Quản lý bởi: Thuế cơ sở 3 thành phố Đà Nẵng 

- Loại hình DN: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN. 

- Tình trạng: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) 

- Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Minh Anh Hoàng  

Trong bối cảnh đời sống ngày càng phát triển, nhu cầu sửa chữa thiết bị gia đình 

và sử dụng vật liệu xây dựng ngày càng tăng. Hoạt động sửa chữa, kinh doanh đồ gia 

dụng, nội thất và vật liệu xây dựng không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu mà 

còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tối ưu chi phí và mang lại sự tiện lợi 

cho người tiêu dùng. Nắm bắt được những nhu cầu trên, Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Minh Anh Hoàng được thành lập vào ngày 28-03-2018, đánh dấu bước 

khởi đầu trong hành trình phát triển và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực dịch 

vụ thương mại. 

Ngay từ những ngày đầu, công ty đã định hướng hoạt động dựa trên các giá trị cốt 

lõi: uy tín, chất lượng và hiệu quả. Doanh nghiệp đã có hơn 7 năm hoạt động trong 

https://www.masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-loai-hinh-doanh-nghiep/cong-ty-trach-nhiem-huu-han-2-thanh-vien-tro-len-ngoai-nn-4
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lĩnh vực kinh tế, với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là bán buôn máy móc, thiết bị 

và phụ tùng máy khác. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, công ty từng bước 

khẳng định vị thế của mình trên thị trường thông qua việc cung cấp các sản phẩm và 

dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. 

Công ty có vốn điều lệ 3.000.000.000 đồng, do Bà Phạm Thị Loan giữ chức vụ 

Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Dưới sự điều hành của ban lãnh đạo, 

công ty không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh 

và tham gia vào nhiều ngành kinh tế tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy hoạt động 

thương mại và phát triển kinh tế địa phương. 

Sau hơn 3 năm hoạt động Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh 

Hoàng đã phải đối mặt và trải qua nhiều khó khăn, từ bước đầu hình thành công ty, 

tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, đặc biệt là đại dịch covid-19 kéo dài cho tới năm 

2022. Song qua đó, đến nay công ty đã đạt được những thành quả nhất định trong 

hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị điện và đồ dùng gia đình; đồng thời phát triển 

hiệu quả lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đồ dùng gia đình, vật liệu và thiết bị lắp đặt xây 

dựng, từng bước khẳng định uy tín trên thị trường. 

Hơn thế nữa, Công ty cũng đang cố gắng hoàn thiện và xây mới các quy định về 

quản lý tài chính, quản lý công nợ, cũng như công tác tính toán về tiền lương cũng 

như vật tư để nâng cao năng suất lao động, cải tiến và hạ giá thành, nâng cao hiệu quả 

kinh doanh để bảo toàn và phát triển vốn.  

Với phương châm hoạt động hướng tới uy tín, chất lượng và hiệu quả, công ty 

luôn nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như xây dựng mối quan hệ 

hợp tác lâu dài với khách hàng và đối tác. 

2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh 

Anh Hoàng 

a. Chức năng 

Tổ chức mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng; Tổ chức quản lý chặt chẽ về cơ 

sở vật chất tiền vốn lưu động chấp hành tốt chế độ chính sách về quản lý nền kinh tế, 

các chế độ tài chính; Nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân viên.  

b. Nhiệm vụ 

Đăng ký kinh doanh và kinh doanh theo đúng các ngành nghề đã đăng ký trong 

giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp; Tổ chức quản lý tốt hoạt động trong công ty; 

Chăm lo đời sống sống, đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng làm việc cho công nhân 

viên; Thực hiện đầy đủ các cam kết đối với người tiêu dùng về sản phẩm, dịch vụ, 

giải quyết thỏa đáng các mối quan hệ lợi ích với các chủ thể kinh doanh theo nguyên 

tắc bình đẳng, cùng có lợi; Bảo toàn và tăng trưởng vốn, mở rộng kinh doanh; Chấp 
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hành pháp luật, thực hiện chế độ hạch toán thống kê thống nhất và thực hiện các nghĩa 

vụ đối với Nhà nước. 

2.1.4. Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Minh Anh Hoàng 

a. Lĩnh vực kinh doanh  

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng hoạt động chủ yếu trong 

lĩnh vực thương mại với nhiều mặt hàng đa dạng, phục vụ các doanh nghiệp xây dựng, 

đơn vị sản xuất, cửa hàng vật liệu và hộ gia đình,… 

Công ty chuyên kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng phục vụ sản xuất, xây 

dựng và sửa chữa như máy phát điện, bánh răng,… Đồng thời, công ty còn cung cấp 

vật liệu xây dựng, thiết bị điện, đèn chiếu sáng, nội thất cơ bản và các đồ dùng gia 

đình đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên thị trường. 

Ngoài hoạt động thương mại, công ty còn cung cấp dịch vụ sửa chữa máy móc, 

thiết bị điện và đồ dùng gia đình theo yêu cầu khách hàng. Nhìn chung, các mặt hàng 

và dịch vụ của công ty có nhu cầu tương đối ổn định, góp phần tạo nguồn doanh thu 

thường xuyên và ổn định cho doanh nghiệp. 

b. Phương thức bán hàng 

Bán buôn: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng sử dụng hình 

thức bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng.  

Bán lẻ: Bán lẻ cũng là phương thức bán hàng chiếm phần lớn của công ty. Với 

hình thức này số lượng bán mỗi lần ít hơn bán buôn nhưng doanh thu mang lại cao 

hơn hình thức bán buôn.  

c. Hình thức thanh toán 

Phương thức thanh toán: thanh toán ngay bằng tiền mặt hay tiền chuyển khoản đối 

với những khách hàng nhỏ, số lượng mua ít.  

Những khách hàng lớn và khách hàng thường xuyên mua hàng công ty áp dụng 

hình thức thanh toán trả chậm bằng chuyển khoản (hình thành khoản công nợ phải 

thu của khách hàng, nợ phải thu cần được hạch toán quản lý chi tiết cho từng đối 

tượng phải thu và ghi chép theo từng lần thanh toán). 

d. Quy trình bán hàng 

Đối với khách hàng nhỏ lẻ sẽ trực tiếp đến cửa hàng để mua hàng với số lượng ít 

nên nhân viên bán hàng chỉ báo giá trực tiếp. Đối với khách hàng lớn, mua với số 

lượng lớn áp dụng hình thức làm việc qua điện thoại/email/zalo, khi nhận được yêu 

cầu từ khách hàng nhân viên sẽ kiểm tra số lượng hàng tồn kho đủ để cung cấp cho 

khách hàng, nếu không đủ liên hệ ngay cho nhà phân phối đặt mua thêm hàng hóa. 
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2.1.5. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh 

Anh Hoàng 

a. Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 

Chú thích:    - Quan hệ chỉ đạo        

- Quan hệ phối hợp 

❖ Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 

Giám đốc: Là người phụ trách điều hành toàn diện các hoạt động của doanh 

nghiệp, phân công nhiệm vụ cho các phòng ban chức năng nhằm tối ưu hóa nguồn 

lực theo đúng chính sách và quy định pháp luật. Giám đốc còn là người đại diện pháp 

lý, có quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động kinh doanh.  

Bộ phận kế toán – tài chính: Có chức năng trong việc lập kế hoạch sử dụng và 

quản lý nguồn tài chính, phân tính các hoạt động kinh tế, hạch toán các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh; Thu thập, xử lý thông tin tình hình tài chính một cách đầy đủ, chính 

xác và kịp thời. 

Bộ phận kinh doanh – dịch vụ: Có nhiệm vụ đưa sản phẩm đến tay người tiêu 

dùng, xác định mục tiêu và phương hướng hoạt động kinh doanh. Nghiên cứu các đối 

thủ cạnh tranh, xây dựng, lập kế hoạch kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản 

phẩm. 

Bộ phận bán hàng: Đảm nhận việc xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách 

hàng, thúc đẩy doanh thu, mở rộng thị trường; đồng thời giám sát hiệu quả kinh doanh 

và thu thập phản hồi khách hàng để cải tiến quy trình bán hàng.  

Bộ phận hành chính – nhân sự: Có chức năng tuyển dụng, quản lý, đào tạo nhân 

sự theo yêu cầu của công ty, lập kế hoạch tuyển dụng và đánh giá tình hình chất 

lượng, số lượng đội ngũ của công nhân viên trong công ty. 

2.1.6. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Minh Anh Hoàng 

a. Tổ chức bộ máy kế toán 

❖ Đặc điểm: 

BP kinh 

doanh – 

dịch vụ 

BP Kế toán 

– Tài chính 

BP Hành 

chính - nhân 

sự 

BP bán 

hàng 

 Giám Đốc 
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Bộ máy kế toán giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý, kiểm tra và giám sát các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty. Việc tổ chức bộ máy kế toán khoa học, hợp lý 

không chỉ giúp cung cấp thông tin kế toán chính xác mà còn hỗ trợ quản lý tài sản 

hiệu quả và hạn chế rủi ro trong hoạt động doanh nghiệp. 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng là doanh nghiệp có quy 

mô nhỏ, áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Công ty tổ chức 

bộ máy kế toán theo hình thức tập trung với 03 nhân sự gồm kế toán trưởng, nhân 

viên kế toán và thủ quỹ, có sự phân công và kiểm soát chéo nhằm đảm bảo tính 

chính xác, hiệu quả trong công tác kế toán. 

❖ Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 

Chú thích:    - Quan hệ chỉ đạo        

- Quan hệ phối hợp 

Kế toán trưởng: Là người đứng đầu bộ phận kế toán, chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn 

bộ hoạt động kế toán trong công ty; hỗ trợ giám đốc phân tích số liệu kinh doanh, phê 

duyệt chứng từ, rà soát hợp đồng kinh tế, tổng hợp số liệu và lập báo cáo tài chính trình 

giám đốc phê duyệt; đồng thời tiếp nhận, truyền đạt thông tin và phân công nhiệm vụ 

cho kế toán viên. 

Nhân viên kế toán: Là người đảm nhận việc giám sát và điều phối mọi hoạt động 

kế toán trong doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm thu thập, lưu trữ và nhập liệu các nghiệp 

vụ phát sinh; lập phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho; theo dõi việc 

thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước và lập báo cáo tài chính, đảm bảo các giao dịch 

tài chính được xử lý chính xác và đúng quy định. 

Thủ quỹ: Là người chịu trách nhiệm quản lý tiền mặt và tài sản tài chính; đảm bảo 

thu chi minh bạch, đúng quy định; kiểm tra chất lượng tiền để phòng tránh tiền giả; ghi 

chép đầy đủ, chính xác và lưu trữ chứng từ cẩn thận phục vụ theo dõi, báo cáo. 

b. Hình thức kế toán tại Công ty 

Căn cứ vào quy mô và đặc điểm hoạt động kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình 

độ nghiệp vụ của nhân viên kế toán, điều kiện, công ty đã lựa chọn hình thức sổ kế 

toán “Nhật ký chung”. 

Nhân viên kế 

toán tổng hợp 

Thủ quỹ 

Kế toán 

trưởng 
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❖ Sơ đồ ghi sổ kế toán theo hình thức “Nhật ký chung” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức “Nhật ký chung” 

Chú thích:    - Ghi hàng ngày                     

- Ghi cuối tháng, cuối quý 

- Kiểm tra, đối chiếu 

Công ty áp dụng phần mềm kế toán SmartPro giúp giảm đáng kể khối lượng công 

việc cho kế toán và cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời cho ban lãnh đạo và các 

đối tượng liên quan. 

 

Hình 2.1: Giao diện chính của phần mềm SmartPro 

 

Chứng từ kế toán 

Sổ Nhật ký 

đặc biệt 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

Sổ cái 
Bảng tổng hợp chi tiết 

Bảng cân đối 

tài khoản 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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❖ Sơ đồ ghi sổ trên phần mềm kế toán theo hình thức “Nhật ký chung” 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hình thức kế toán trên phần mềm SmartPro 

Chú thích:    - Nhập số liệu hằng ngày                     

- In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm      

- Kiểm tra, đối chiếu 

✓ Trình tự ghi sổ kế toán: 

Hàng ngày khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, dựa vào các chứng từ gốc (phiếu 

thu, phiếu chi, hóa đơn GTGT, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,...) kế toán tiến hành 

kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ.  

Sau đó, kế toán viên sẽ dựa trên các chứng từ thu thập được hạch toán vào đúng 

phần hành trên phần mềm kế toán Smart Pro. Sau khi ghi nhận đầy đủ các nghiệp vụ 

phát sinh sẽ tự động cập nhập trên sổ sách kế toán (Sổ Nhật ký chung, Sổ chi tiết, Sổ 

cái) theo trình tự thời gian.  

Cuối kỳ thực hiện kiểm tra số liệu trên Sổ chi tiết, Sổ cái (trong quy trình này 

không in sổ Nhật ký đặc biệt) và các chứng từ gốc nhằm đảm bảo tính chính xác về 

các số liệu đã nhập. Sau đó tiến hành kết chuyển các khoản doanh thu, chi phí để xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sau khi đã hoàn tất quy trình 

kết chuyển, có thể in Bảng cân đối phát sinh tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Kết quả 

kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ (Trực tiếp), Thuyết minh Báo cáo tài chính, Bộ báo 

cáo tài chính XML theo quy định và theo nhu cầu của Công ty sử dụng. 

c. Chế độ kế toán và một số chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 

- Niên độ của kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 

- Kỳ kế toán: Năm. 

- Đơn vị tiền sử dụng trong kỳ kế toán: Đồng việt nam (VND). 

- Chế độ kế toán áp dụng: Báo cáo tài chính Công ty được lập theo các Chuẩn mực 

kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý 

có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Công ty TNHH thương mại 

Sổ kế toán 

- Sổ tổng hợp (Sổ 

Nhật ký chung, Sổ 

Cái) 

- Sổ Chi tiết 

- Báo cáo tài chính 

- Báo cáo kế toán 

 

Chứng từ kế 

toán 

PHẦN MỀM 

SMARTPRO 

MÁY VI TÍNH 
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và dịch vụ Minh Anh Hoàng áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban 

hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính. 

- Báo cáo công ty sử dụng: Báo cáo tình hình tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp); Bảng cân đối 

tài khoản; Thuyết minh báo cáo tài chính. 

- Hệ thống tài khoản kế toán hiện hành tại Việt Nam theo thông tư 133/2016/TT-BTC 

của bộ tài chính. 

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho xuất trong kỳ: Bình quân gia quyền cuối 

kỳ. 

- Phương pháp kế toán hàng tồn kho sử dụng là: Phương pháp kê khai thường xuyên. 

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định được sử dụng: Phương pháp đường thẳng. 

- Công ty áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chí phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng 

2.2.1. Kế toán doanh thu, thu nhập tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Minh Anh Hoàng 

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng 

a. Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty là tổng lợi ích kinh tế mà 

Công ty thu được trong kỳ kế toán thông qua chủ yếu phát sinh từ việc bán buôn và 

bán lẻ máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng và các đồ 

dùng khác cho gia đình như dây điện, bóng đèn, ống nhựa, ghế, pin sạt, công tắc, 

bồn,… Doanh thu được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện: Hàng hóa đã 

được giao cho khách hàng, khách hàng đã chấp nhận thanh toán và công ty không 

còn nắm giữ quyền quản lý hay kiểm soát hàng hóa. 

Giá trị doanh thu được ghi nhận theo giá bán chưa có thuế GTGT, do công ty áp 

dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT. 

Công ty áp dụng bán hàng theo hai hình thức là bán buôn và bán lẻ. Trong đó hình 

thức bán hàng chủ yếu là bán lẻ. Hình thức này giúp Công ty tiêu thụ đa dạng các loại 

hàng hoá, phong phú và tiện lợi, có khả năng nắm bắt được nhanh, chính xác những 

mong muốn và nguyện vọng của khách hàng. Từ đó có điều kiện đề đáp ứng tốt hơn 

về nhu cầu của khách hàng. Hình thức bán lẻ chủ yếu dựa vào phiếu thu, hóa đơn 

GTGT. Công ty không sử dụng các hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng, giấy báo giá,... 

Vì bán lẻ nên khách hàng chủ yếu mua trực tiếp tại Công ty hoặc đặt hàng qua điện 

thoại. 
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b. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 

• Chứng từ sử dụng: 

- Hóa đơn giá trị gia tăng  

- Các chứng từ kèm theo: Phiếu thu; Giấy báo có của ngân hàng; Sao kê ngân hàng; 

Bảng kê hàng hóa bán ra; Các chứng từ có liên quan… 

• Sổ sách sử dụng: 

- Sổ Nhật ký chung 

- Sổ Chi tiết tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng 

- Sổ Cái tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Dùng cho hình thức 

Nhật ký chung) 

c. Tài khoản sử dụng  

Công ty sử dụng TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ để phản ánh 

doanh thu phát sinh trong kỳ.  

Tuy nhiên ở Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Anh Hoàng chỉ có doanh 

thu từ việc bán hàng hóa nên công ty chỉ sử dụng TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa. 

d. Quy trình ghi sổ 

Doanh thu bán hàng hóa 

Sau khi khách hàng xem xét và quyết định mua hàng. Kế toán sẽ tiếp nhận đơn 

mua hàng của khách hàng. Sau khi chuyển giao hàng hóa cho khách hàng, kế toán 

lập hóa đơn GTGT bằng cách vào phần mềm hóa đơn điện tử Vinvoice để xuất hóa 

đơn GTGT và gửi hóa đơn GTGT qua cho khách hàng. 

Nghiệp vụ 1: Ngày 11/01/2025, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh 

Anh Hoàng đã bán cho Công ty TNHH Cơ Điện VSE là 2 bộ Rọ van DN80, đơn giá 

1.450.000/bộ; đơn giá chưa bao gồm thuế, thuế GTGT là 8%. Khách hàng đã thanh 

toán bằng tiền mặt với hóa đơn GTGT số 3. 

Công ty vào phần mềm hóa đơn điện tử Vinvoice để lập hóa đơn, các bước tạo hóa 

đơn: Đầu tiên truy cập vào https://vinvoice.viettel.vn/account/login; Sau đó đăng 

nhập (Nhập tên đăng nhập và mật khẩu) (Phụ lục 2); Rồi kích chọn “Lập hóa đơn” 

để lập hóa đơn (Phụ lục 3); Điền thông tin và xuất hóa đơn (Phụ lục 4). 

Khi phát hành cơ quan thuế đã gửi mã và số hóa đơn như hình hóa đơn GTGT bên 

dưới: 

➢ Hóa đơn GTGT số 3 

https://vinvoice.viettel.vn/account/login
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Hình 2.2: Hóa đơn GTGT số 3 

Sau khi lập hóa đơn giá trị gia tăng, kế toán xuất và giao hóa đơn điện tử cho 

khách hàng. Chứng từ dùng làm căn cứ ghi sổ: Hóa đơn GTGT số 3 ngày 11/01/2025. 

Sau đó, kế toán hạch toán nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán SmartPro. Kế 

toán sử dụng tài khoản 5111 để hạch toán doanh thu bán hàng hóa và các tài khoản 

liên quan khác như: 1111, 1121, 131, 33311. 

Đầu tiên kế toán đăng nhập vào phần mềm Kế toán SmartPro: Điền tên đăng nhập 

“MAH25” và mật khẩu rồi kích chọn “OK” (Phụ lục 7). Phần mềm sẽ cho ra phân 

hệ như sau, kế toán dựa vào hóa đơn số 3 hạch toán nghiệp vụ phát sinh: Chọn “Nhập 

phát sinh” → “Nhập phát sinh”. (Giao diện nhập phát sinh giống giao diện màn 

hình chính trang 34). 
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Cách nhập liệu: Đối với nghiệp vụ tại giao diện phần mềm SmartPro của Công 

ty, kế toán chọn loại CT là “HĐBR” rồi nhấn ENTER; Mã KH là 82582; seri 

1C25TMA; Số HĐ 3; ngày HĐ và ngày CT: 11/01/25; HĐ VAT: R. Diễn giải Doanh 

thu bán hàng TM Rọ van DN80: 11/01/25. Sau đó kế toán nhập các thông tin như sau: 

TK nợ 1111, TK có 5111; HH Xuất: HH00610; ĐVT; Số lượng; Đơn giá và thuế theo 

HĐ 3 ấn ENTER tự động phần mềm sẽ ra số tiền. Cuối cùng kiểm tra lại và nhấn 

“Lưu” để lưu. 

Lưu ý: Ngày hóa đơn và ngày chứng từ phải đúng và trùng nhau; Định khoản 

đúng,… → Để khi lên các sổ sẽ không bị sai về ngày, các loại sổ và sổ vật tư hàng 

hóa giúp công việc cuối kỳ kế toán sẽ gọn nhẹ hơn. 

 

Hình 2.3: Giao diện nhập phần mềm hóa đơn GTGT số 3 

Để in được các phiếu (Nghiệp vụ 1 in phiếu thu): Vào phần “E. Xử lý cuối tháng” 

rồi chọn phần “In chứng từ” rồi chọn mục “04. In phiếu thu” (Phụ lục 8). 

Phần mềm sẽ tự động cho ra mẫu phiếu thu theo hóa đơn số 3 thu bằng tiền mặt 

(Phụ lục 15). 

Nghiệp vụ 2: Ngày 25/03/2025, Công ty đã bán cho Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Hoàng Ngọc Đà Nẵng là: 60 mét Ống HDPE 100 D200 PN06, đơn giá 

211.000/mét; 6 mét Ống HDPE 100 D315 PN6 6m, đơn giá 520.000/mét; 60 mét Ống 

HDPE 100 D63 PN12.5 100m, đơn giá 39.000/mét. Tất cả đơn giá chưa bao gồm 

thuế, thuế GTGT là 8%. Khách hàng chưa thanh toán tiền hóa đơn GTGT số 43 (Xem 

sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng ở phụ lục 21). 

Kế toán vào phần mềm hóa đơn điện tử Vinvoice để lập hóa đơn, các bước tạo hóa 

đơn tương tự nghiệp vụ 1 (Phụ lục 5). 
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➢ Hóa đơn GTGT số 43 

 

Hình 2.4: Hóa đơn GTGT số 43 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 43, kế toán tiến hành hạch toán nghiệp vụ phát sinh 

vào phần mềm. 

Quy trình nhập liệu tương tự với quy trình nhập của Nghiệp vụ 1. 

Giao diện nhập phần mềm hóa đơn GTGT số 43 xem ở phụ lục 9. 

Nghiệp vụ 3: Ngày 12/04/2025, Công ty đã bán cho Công ty Cổ phần SODICOM 

Việt Nam là: 600 mét Ống mềm ruột gà SP9020CM, đơn giá 2.000/mét; 500 mét Ống 

mềm ruột gà SP9025CM, đơn giá 3.000/mét; 500 cái Đế âm đơn CN, đơn giá 

2.500/cái; 150 cái Đế âm đôi S2157/D, đơn giá 6.500/cái; 36 cái Hộp chứa 3-6 át 

E4FC3/6LA, đơn giá 97.000/cái; 100 cái uPVC Co 21 dày BM, đơn giá 2.600/cái; 60 
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mét uPVC Ống 21x1,3mm (PN12) BM, đơn giá 6.850/mét. Tất cả đơn giá chưa bao 

gồm thuế, thuế GTGT là 8%. Khách hàng chưa thanh toán tiền hóa đơn GTGT số 52 

(Xem sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng ở phụ lục 21). 

Kế toán vào phần mềm hóa đơn điện tử Vinvoice để lập hóa đơn, các bước tạo hóa 

đơn tương tự nghiệp vụ 1 (Phụ lục 6). 

➢ Hóa đơn GTGT số 52 

 

Hình 2.5: Hóa đơn GTGT số 52 

Quy trình nhập liệu tương tự với quy trình nhập của Nghiệp vụ 1. 

Giao diện nhập phần mềm hóa đơn GTGT số 52 xem ở phụ lục 10. 

Số liệu được nhập đồng thời phần mềm sẽ tự động cập nhật lên sổ chi tiết TK 131 

được thể hiện ở phần phụ lục 21. 
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→ Sau khi nhập tất cả dữ liệu vào phần mềm sẽ tự động cập nhật lên sổ sách: Sổ Nhật 

ký chung, Sổ Chi tiết tài khoản 5111, Sổ Cái tài khoản 511.  

Giao diện phần mềm để mở cái loại sổ xem Phụ lục 20. 

❖ Sổ Nhật ký chung (Phụ lục 1) 

Để mở được sổ Nhật ký chung: Vào phần mềm, chọn mục “05. Sổ kế toán”. Sau đó 

chọn mục “01. Sổ nhật ký chung” rồi nhấn “In” (Phụ lục 22). 

Tương tự như trên, để mở được Sổ Chi tiết Tài khoản: Chọn mục “06. Sổ Chi tiết 

Tài khoản” => Chọn năm 2025, điền “5111” rồi nhấn “In” (Phụ lục 23). 

❖ Sổ Chi tiết TK 5111 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

03/01/25 HDBR.1 03/01/25

Bán hàng NPL-H4-Bộ 4 tai gắn âm trần 

cho đèn Panel tấm Ngày: 03/01/2025 131 84.000

03/01/25 HDBR.1 03/01/25 Bán hàng Hộp đấu 2X Ngày: 03/01/2025 131 728.000

… … … … … … …

11/01/25 HDBR.3 11/01/25

Doanh thu bán hàng vụ TM Rọ van 

DN80 Ngày: 11/01/2025 - CÔNG TY 

TNHH CƠ ĐIỆN VSE 1111 2.900.000

11/01/25 HDBR.4 11/01/25

Bán hàng hóa Công nợ Chốt Pittong M12 

Ngày: 11/01/2025 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC NHÀ GA 

QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 131 3.870.000

… … … … … … …

25/03/25 HDBR.42 25/03/25

Bán hàng Ngày: 25/03/2025 - CÔNG TY 

TNHH XD -TM -DV GIA NGUYỄN 1111 424.000

… … … … … … …

25/03/25 HDBR.43 25/03/25

Bán hàng Ngày: 25/03/2025 - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HOÀNG NGỌC ĐÀ NẴNG 131 12.660.000

25/03/25 HDBR.43 25/03/25

Bán hàng Ngày: 25/03/2025 - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HOÀNG NGỌC ĐÀ NẴNG 131 3.120.000

25/03/25 HDBR.43 25/03/25

Bán hàng Ngày: 25/03/2025 - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HOÀNG NGỌC ĐÀ NẴNG 131 2.340.000

… … … … … … …

11/04/25 HDBR.51 11/04/25 Bán hàng HĐ số: 51 131 75.000

… … … … … … …

12/04/25 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 131 1.200.000

12/04/25 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 131 1.500.000

12/04/25 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 131 1.250.000

12/04/25 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 131 975.000

12/04/25 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 131 3.492.000

12/04/25 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 131 260.000

12/04/25 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 131 411.000

… … … … … … …

31/12/25 HDBR.265 31/12/25

Đèn báo XB7EV04MP Ngày: 

31/12/2025 131 1.150.000

31/12/25 HDBR.265 31/12/25

Đèn báo XB7EV05MP Ngày: 

31/12/2025 131 1.150.000

31/12/25 HDBR.265 31/12/25

Băng dính chống trơn trượt 50mm x 

18.3m Ngày: 31/12/2025 131 1.450.000

31/12/25 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911

SỔ  CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 5111-Doanh thu bán hàng hóa

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Số dư đầu kỳ

1.618.694.559

9.603.948.622 9.603.948.622

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Phạm Thị Loan

 Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

 

Bảng 2.1: Sổ Chi tiết tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa 
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Để mở Sổ Cái TK 511 và xem thông tin kế toán thực hiện thao tác: Vào “05. Sổ kế 

toán” → Chọn “07. Sổ cái tài khoản” sau đó điền “511” kích chọn “In” (Phụ lục 

24). 

❖ Sổ Cái TK 511: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

03/01/25 HDBR.1 03/01/25
B á n  h à ng  uPVC  Ố ng  90x2,6mm  (PN6)  BM  Ng à y: 

03/01/2025
131 54.452.200

11/01/25 HDBR.3 11/01/25
Doanh thu bán hàng vụ TM Rọ van DN80 Ngày: 11/01/2025 

- CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VSE
1111 2.900.000

11/01/25 HDBR.4 11/01/25

Bán hàng hóa Công nợ Chốt Pittong M12 Ngày: 11/01/2025 - 

CÔNG TY CỔ  PHẦN ĐẦU TƯ  KHAI  THÁC NHÀ GA 

QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

131 3.870.000

… … … … … … …

19/03/25 HDBR.38 19/03/25
Bán hàng - CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

KHOA PHAN CHÂU TRINH
1111 6.665.232

24/03/25 HDBR.39 24/03/25
Bán hàng - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC 

NHÀ GA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
131 155.000.000

25/03/25 HDBR.43 25/03/25
Bán hàng Ngày: 25/03/2025 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG NGỌC ĐÀ NẴNG
131 18.120.000

25/03/25 HDBR.40 25/03/25
Bán hàng Ngày: 25/03/2025 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ KHAI THÁC NHÀ GA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
131 63.965.000

… … … … … … …

11/04/25 HDBR.50 11/04/25 Bán hàng HĐ số: 50 Ngày: 11/04/2025 131 77.686.140

12/04/25 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 131 9.088.000

… … … … … … …

31/12/25 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 1.618.694.559

31/12/25 HDBR.264 31/12/25 Thùng nước T1125APW Ngày: 31/12/2025 131 31.312.000

31/12/25 HDBR.263 31/12/25 SƠN TOUGH SHIELD PRIMER 17L Ngày: 31/12/2025 131 24.283.000

31/12/25 HDBR.265 31/12/25 Rơ le nhiệt LRD35 Ngày: 31/12/2025 131 21.277.000

31/12/25 HDBR.262 31/12/25
WEV1582SW- Ổ  cắm đôi 3  chấu màu trắng tuyế t  Ngày: 

31/12/2025
131 51.525.000

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu số S03b-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

CỘNG PHÁT SINH 9.603.948.622 9.603.948.622

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 9.603.948.622 9.603.948.622

Phạm Thị Loan  

Bảng 2.2: Sổ Cái tài khoản 511 – DTBH và CCDV 

2.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Minh Anh Hoàng 

Trong năm 2025, Công ty không có phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến các khoản 

giảm trừ doanh thu. 
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2.2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Minh Anh Hoàng 

a. Nội dung doanh thu hoạt động tài chính tại công ty 

Doanh thu từ hoạt động tải chính của Công ty tạo ra chủ yếu là khoản doanh thu 

thu được từ khoản lãi tiền gửi tài khoản ngân hàng… Tuy nhiên, khoản tiền thu từ 

tiền lãi rất nhỏ, không đáng kể. Cho nên phần doanh thu từ hoạt động tài chính chiếm 

rất ít trong tổng doanh thu của Công ty. Công ty sử dụng ngân hàng Nông Nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (Agribank). 

b. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 

• Chứng từ sử dụng 

- Sổ phụ ngân hàng; Phiếu kết chuyển 

• Sổ sách sử dụng 

- Sổ Nhật ký chung 

- Sổ Chi tiết TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

- Sổ Cái TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Dành cho hình thức nhật Ký chung) 

c. Tài khoản sử dụng  

- Công ty sử dụng tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

d. Quy trình ghi sổ 

Nghiệp vụ 4: Ngày 30/11/2025, Công ty nhận được sổ phụ kiêm giấy báo Có từ 

ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 

(Agribank), trong đó có phát sinh khoản lãi tiền gửi tài khoản được ngân hàng chuyển 

khoản thanh toán với số tiền lãi Công ty nhận được là 147.551 đồng.  

➢ Sổ phụ ngân hàng 

 

Hình 2.6: Trích sổ phụ ngân hàng ngày 30 tháng 11 năm 2025 

Căn cứ vào sổ phụ Ngân hàng, kế toán tiến hành nhập liệu. Vào phần mềm “Nhập 

phát sinh” chọn “Nhập phát sinh” như hướng dẫn. 

Bước 1: Loại chứng từ: CTNH (AGR) 
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Bước 2: Nhập liệu những chứng từ thông tin trên sổ phụ ngân hàng (ngày, diễn giải, 

số tiền,…) 

Bước 3: Chọn “Lưu" để lưu nghiệp vụ. 

 

Hình 2.7: Màn hình nhập liệu lãi tiền gửi ngân hàng 

Phần mềm sẽ tự động cho ra mẫu chứng từ ngân hàng theo nghiệp vụ ngày 30/11/2025 

(Phụ lục 16). 

→ Sau khi nhập liệu vào phần mềm dữ liệu sẽ tự động cập nhật vào Sổ Nhật ký chung, 

Sổ Chi tiết TK 515, Sổ Cái TK 515. 

Để mở được sổ Nhật ký chung, kế toán thực hiện các thao tác tương tư như trang 42 

(Xem sổ Nhật ký chung ở phụ lục 1). 

Để mở sổ Chi tiết tài khoản 515 và xem thông tin kế toán thực hiện thao tác: Vào “Sổ 

kế toán” chọn “Sổ chi tiết tài khoản” điền tài khoản “515” sau đó kích chọn “In” 

(Phụ lục 25). 

❖ Sổ Chi tiết TK 515 
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 515-Doanh thu hoạt động tài chính

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

31/01/25 CTNH.000073/01 31/01/25 Lãi tiền gửi 1121AGR 83.633

31/01/25 KC.02 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 83.633

… … … … … … …

30/11/25 CTNH.000496/01 30/11/25 Thu lãi  tiền gửi 1121AGR 147.551

30/11/25 KC.02 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 147.551

31/12/25 CTNH.000552/01 31/12/25 Thu lãi tiền gửi 1121AGR 86.377

31/12/25 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 86.377

Cộng phát sinh 902.154 902.154

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Phạm Thị Loan

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính

 

Bảng 2.3: Sổ chi tiết TK 515 

Để mở Sổ Cái TK 515 và xem thông tin kế toán thực hiện thao tác: Vào “05. Sổ kế 

toán”. Chọn “07. Sổ cái tài khoản” sau đó điền “515” kích chọn “In” (Phụ lục 26). 

❖ Sổ Cái TK 515 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

31/01/25 CTNH.000073/01 31/01/25 Lãi tiền gửi 1121AGR 83.633

31/01/25 KC.02 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 83.633

28/02/25 CTNH.000013/01 28/02/25 Lãi tiền gửi 1121AGR 82.418

28/02/25 KC.02 28/02/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 82.418

... ... ... ... ... ... ...

30/11/25 CTNH.000496/01 30/11/25 Thu lãi  tiền gửi 1121AGR 147.551

30/11/25 KC.02 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 147.551

31/12/25 CTNH.000552/01 31/12/25 Thu lãi tiền gửi 1121AGR 86.377

31/12/25 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 86.377

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu số S03b-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

CỘNG PHÁT SINH 902.154 902.154

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 902.154 902.154

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

 

Bảng 2.4: Sổ Cái tài khoản 515 
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2.2.1.4. Kế toán thu nhập khác tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Minh Anh Hoàng 

a. Nội dung thu nhập khác tại công ty 

Mỗi tháng sẽ được nhận chiết khấu thương mại do mua hàng với số lượng nhiều 

và số tiền sẽ bù vào công nợ của lần mua tiếp theo. 

b. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 

• Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu kế toán 

- Phiếu kết chuyển 

• Sổ sách sử dụng 

- Sổ Nhật ký chung 

- Sổ Chi tiết TK 711 – Thu nhập khác 

- Sổ Cái TK 711 – Thu nhập khác (Dùng cho hình thức nhật ký chung) 

c. Tài khoản sử dụng 

 - Công ty sử dụng tài khoản 711 – Thu nhập khác 

d. Quy trình ghi sổ 

Nghiệp vụ 5: Ngày 25/01/2025, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Á Đại Thành đã chiết 

khấu cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng với số tiền chưa 

thuế là 20.261.792 đồng, thuế GTGT 8% là 1.620.943 đồng theo hóa đơn số 63. 
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Hình 2.8: Hóa đơn GTGT số 63 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 63, kế toán tiến hành nhập liệu. Vào phần mềm “Nhập 

phát sinh” chọn “Nhập phát sinh” như hướng dẫn. 
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Bước 1: Loại chứng từ: PKT 

Bước 2: Nhập liệu những chứng từ thông tin trên hóa đơn số 63 (ngày, diễn giải, số 

tiền,…) 

Bước 3: Chọn “Lưu" để lưu nghiệp vụ. 

 

Hình 2.9: Giao diện chiết khấu thương mại theo hóa đơn số 63 

Phần mềm sẽ tự động cho ra mẫu phiếu kế toán theo hóa đơn số 63 như sau: 

➢ Phiếu kế toán 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

Địa chỉ :382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

Số  :  000001/01

PHIẾU KẾ TOÁN

  Ngày 25 tháng 1 năm 2025

Số TK  ĐTPN TK  ĐTPN Diễn Giải Thành

TT Nợ Nợ Có Có Tiền

1 331 61606019 711 61606019 Chiết khấu thương mại 20.261.792
2 331 61606019 1331 61606019  Thuế GTGT mua vào HĐ số 1.620.943

Tổng cộng 21.882.735

          Ngày 25 tháng 1 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng

 

Hình 2.10: Phiếu kế toán theo hóa đơn số 63 

→ Sau khi nhập liệu vào phần mềm dữ liệu sẽ tự động cập nhật vào Sổ Nhật ký chung, 

Sổ Chi tiết TK 711, Sổ Cái TK 711. 
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Để mở được sổ Nhật ký chung, kế toán thực hiện các thao tác tương tư như trang 42 

(Xem sổ Nhật ký chung ở phụ lục 1). 

Để mở sổ chi tiết tài khoản 711 – Thu nhập khác và xem thông tin kế toán thực hiện 

thao tác: Vào “Sổ kế toán” chọn “Sổ chi tiết tài khoản” điền tài khoản “711” sau 

đó kích chọn “In” (Phụ lục 27). 

❖ Sổ Chi tiết TK 711 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 711-Thu nhập khác

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

25/01/25 PKT.000001/01 25/01/25 Chiết khấu thương mại 331 20.261.792

… … … … … … …

31/10/25 PNK.1222 31/10/25 Chiết khấu HD số: 1222, Ngày 31/10/2025 331 1.237.420

31/10/25 KC.06 31/10/25 Kết chuyển số dư tài khoản 711 911 1.237.420

30/11/25 PC.21304 30/11/25 Chiết khấu HD số: 21304, Ngày 30/11/2025 331 388.889

30/11/25 PC.1350 30/11/25 Chiết khấu HD số: 1350, Ngày 30/11/2025 331 371.745

30/11/25 KC.06 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 711 911 760.634

31/12/25 PC.1501 31/12/25 Chiết khấu HD số: 1501, Ngày 31/12/2025 331 11.285.900

31/12/25 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 711 911 11.285.900

Cộng phát sinh 75.141.220 75.141.220

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Phạm Thị Loan

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính

 

Bảng 2.5: Sổ chi tiết tài khoản 711 – Thu nhập khác 

Để mở sổ cái tài khoản 711 – Thu nhập khác và xem thông tin kế toán thực hiện thao 

tác: Vào “Sổ kế toán” chọn “Sổ cái tài khoản” điền tài khoản “711” sau đó kích 

chọn “In”. (Phụ lục 28). 

❖ Sổ Cái TK 711 
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

25/01/25 PKT.000001/01 25/01/25 Chiết khấu thương mại 331 20.261.792

… … … … … … …

31/10/25 PNK.1222 31/10/25 Chiết khấu HD số: 1222, Ngày 31/10/2025 331 1.237.420

31/10/25 KC.06 31/10/25 Kết chuyển số dư tài khoản 711 911 1.237.420

30/11/25 PC.21304 30/11/25 Chiết khấu HD số: 21304, Ngày 30/11/2025 331 388.889

30/11/25 PC.1350 30/11/25 Chiết khấu HD số: 1350, Ngày 30/11/2025 331 371.745

30/11/25 KC.06 30/11/25 Kết chuyển số dư tài khoản 711 911 760.634

31/12/25 PC.1501 31/12/25 Chiết khấu HD số: 1501, Ngày 31/12/2025 331 11.285.900

31/12/25 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 711 911 11.285.900

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu số S03b-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :711 - Thu nhập khác

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

CỘNG PHÁT SINH 75.141.220 75.141.220

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 75.141.220 75.141.220

Phạm Thị Loan  

Bảng 2.6: Sổ Cái tài khoản 711 – Thu nhập khác 

2.2.2. Kế toán chi phí tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh 

Hoàng 

2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Minh Anh Hoàng 

a. Nội dung giá vốn hàng bán tại công ty 

Giá vốn hàng bán là khoản chi phí chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng chi phí 

của công ty. Giá vốn hàng bán của công ty là trị giá mua thực tế của hàng hóa xuất 

bán tại công ty.  

Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và sử 

dụng phương pháp giá bình quân gia quyền tại thời điểm xuất kho (thời điểm được 

tính đến cuối ngày ghi sổ) để xác định giá xuất kho hàng hóa. Theo phương pháp này 

sau mỗi lần nhập hàng phần mềm sẽ tự động tính và chạy lại giá xuất kho.  
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b. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 

• Chứng từ sử dụng:  

- Phiếu xuất kho  

- Phiếu kết chuyển 

• Sổ sách sử dụng:  

- Sổ Nhật ký chung 

- Sổ Chi tiết tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 

- Sổ Cái tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (Dùng cho hình thức nhật ký chung) 

c. Tài khoản sử dụng  

- Công ty sử dụng tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán  

d. Quy trình ghi sổ 

Giá vốn hàng bán 

Sau khi nhận được đề nghị mua hàng từ khách hàng, nhân viên bán hàng sẽ báo 

cho kế toán lập phiếu xuất kho để chuyển sang thủ kho xuất hàng hóa cho khách. Sau 

đó chuyển về lại phòng kế toán lưu trữ tệp. 

Căn cứ theo hóa đơn GTGT được lập, kế toán tiến hành xuất phiếu xuất kho theo 

hóa đơn GTGT đã được hạch toán vào phần mềm. Phần mềm sẽ tự động cập nhật đơn 

giá. Phiếu xuất kho được lập dựa trên cơ sở hóa đơn GTGT đã được nhập và tính giá 

xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền, cụ thể là bình quân theo ngày. 

Theo nghiệp vụ 1, 2 và 3 khi nhập liệu doanh thu vào phần mềm xong, để thực 

hiện xuất kho giá vốn bấm vào phần “E. Xử lý cuối tháng”, sau đó chọn “Xử tý đơn 

giá xuất kho” và chọn mục “03. Bình quân theo ngày”. 

 

Hình 2.11: Màn hình xử lý đơn giá xuất kho 
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- Sau đó chọn Xuất kho giá vốn cho các hóa đơn bán hàng và nhấn “Xử lý” phần 

mềm sẽ tự động cập nhật giá vốn của mặt hàng đã bán ra trong tháng. 

 

Hình 2.12: Giao diện tính giá xuất kho 

- Kế toán sử dụng tài khoản 632 để hạch toán giá vốn hàng bán và các tài khoản liên 

quan khác như tài khoản 1561,… 

 

Hình 2.13: Giao diện phiếu xuất kho theo hóa số 3 

Sau khi thực hiện thao tác tính giá xuất kho, giá xuất kho cập nhật vào phiếu xuất 

kho. 

➢ Phiếu xuất kho:  
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG Mẫu số : 02 - TT

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam(Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

MST : 0401887420 Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO Số  :  3

Ngày 11 tháng 1 năm 2025 Nợ : 632

Người nhận hàng : CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VSE Có : 1561

Theo hóa đơn số : 3 Ngày : 11/01/25

Xuất tại kho : CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VSE

Lý do xuất : Xuất kho theo HĐ số : 3,11/01/25

STT Tên vật tư hàng hóa 
Mã

VTHH
ĐVT

Số

 lượng

Đơn 

giá

Thành 

tiền
Ghi chú

1 Rọ van DN80 HH00610 Bộ 2,00 1.202.000 2.404.000

Tiền hàng 2.404.000

  Số chứng từ gốc kèm theo : 

                     Ngày 11 tháng 1 năm 2025

     Người lập phiếu                          Người nhận hàng                        Thủ kho                          Kế toán trưởng

             (Ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)                                       (Ký, họ tên)                                          (Ký,họ tên) 

Hình 2.14: Phiếu xuất kho theo hóa đơn số 3 

Giao diện phiếu xuất kho đã tính giá xuất kho theo hóa đơn số 43 trên phần mềm 

(Phụ lục 38). 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG Mẫu số : 02 - TT

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

MST : 0401887420 Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO Số  :  43

Ngày 25 tháng 3 năm 2025 Nợ : 632

Người nhận hàng : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG NGỌC ĐÀ NẴNG Có : 1561

Theo hóa đơn số : 43 Ngày : 25/03/25

Xuất tại kho : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG NGỌC ĐÀ NẴNG

Lý do xuất : Xuất kho theo HĐ số : 43,25/03/25

STT Tên vật tư hàng hóa 
Mã

VTHH
ĐVT

Số

 lượng

Đơn 

giá

Thành 

tiền
Ghi chú

1 Ống HDPE 100 D200 PN06 HH00863 mét 60,00 210.660 12.639.600

2 Ống HDPE 100 D315 PN6 6m HH00867 mét 6,00 519.900 3.119.400

3 Ống HDPE 100 D63 PN12.5 100m HH00862 mét 60,00 38.940 2.336.400

Tiền hàng 18.095.400

  Số chứng từ gốc kèm theo : 

                     Ngày 25 tháng 3 năm 2025

     Người lập phiếu                          Người nhận hàng                        Thủ kho                          Kế toán trưởng

             (Ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)                                       (Ký, họ tên)                                          (Ký,họ tên)  

Hình 2.15: Phiếu xuất kho theo hóa đơn số 43 

Giao diện phiếu xuất kho đã tính giá xuất kho theo hóa đơn số 52 trên phần mềm 

(Phụ lục 39). 
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG Mẫu số : 02 - TT

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

MST : 0401887420 Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO Số  :  52
Ngày 12 tháng 4 năm 2025 Nợ : 632

Người nhận hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN SODICOM VIỆT NAM Có : 1561

Theo hóa đơn số : 52 Ngày : 12/04/25

Xuất tại kho : CÔNG TY CỔ PHẦN SODICOM VIỆT NAM

Lý do xuất : Xuất kho theo HĐ số : 52,12/04/25

STT Tên vật tư hàng hóa 
Mã

VTHH
ĐVT

Số

 lượng

Đơn 

giá

Thành 

tiền
Ghi chú

1 Ống mềm ruột gà SP9020CM HH00368 m 600,00 1.953 1.171.523

2 Ông mềm ruột gà SP9025CM HH00369 m 500,00 2.778 1.389.000

3 Đế âm đơn CN D1CN Cái 500,00 2.462 1.230.885

4 Đế âm đôi S2157/D D2S2157 Cái 150,00 5.882 882.292

5 Hộp chưa 3-6 át E4FC3/6LA HC36 Cái 36,00 87.037 3.133.332

6 uPVC Co 21 dày BM BMC21 Cái 100,00 2.536 253.617

7 uPVC Ống 21x1,3mm (PN12) BM BM1221 Mét 60,00 6.578 394.699

Tiền hàng 8.455.348

  Số chứng từ gốc kèm theo : 

                     Ngày 12 tháng 4 năm 2025

     Người lập phiếu                          Người nhận hàng                        Thủ kho                          Kế toán trưởng

             (Ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)                                       (Ký, họ tên)                                          (Ký,họ tên) 

Hình 2.16: Phiếu xuất kho theo hóa đơn số 52 

→ Sau khi thực hiện các thao tác tính giá xuất kho, phần mềm sẽ tự động cập nhật 

vào Sổ Nhật ký chung, sổ Chi tiết TK 632, sổ Cái TK 632. Kế toán thực hiện in và 

xem sổ sách để đối chiếu kiểm tra. 

Để mở được sổ Nhật ký chung, kế toán thực hiện các thao tác tương tư như trang 42 

(Xem sổ Nhật ký chung ở phụ lục 1). 

Để mở sổ chi tiết tài khoản 632 và xem thông tin kế toán thực hiện thao tác: Vào “Sổ 

kế toán” chọn “Sổ chi tiết tài khoản” điền tài khoản “632” sau đó kích chọn “In” 

(Phụ lục 29). 

❖ Sổ chi tiết TK 632 



 

56 
  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

… … … … … … …

PXK.3 Xuất kho theo HĐ số : 3,11/01/25 1561 2.404.000

… … … … … … …

PXK.43 Xuất kho theo HĐ số : 43,25/03/25 1561 12.639.600

PXK.43 Xuất kho theo HĐ số : 43,25/03/25 1561 3.119.400

PXK.43 Xuất kho theo HĐ số : 43,25/03/25 1561 2.336.400

… … … … … … …

PXK.52 Xuất kho theo HĐ số : 52,12/04/25 1561 1.171.523

PXK.52 Xuất kho theo HĐ số : 52,12/04/25 1561 1.389.000

PXK.52 Xuất kho theo HĐ số : 52,12/04/25 1561 1.230.885

PXK.52 Xuất kho theo HĐ số : 52,12/04/25 1561 882.292

PXK.52 Xuất kho theo HĐ số : 52,12/04/25 1561 3.133.332

PXK.52 Xuất kho theo HĐ số : 52,12/04/25 1561 253.617

PXK.52 Xuất kho theo HĐ số : 52,12/04/25 1561 394.699

… … … … … … …

PXK.265 Xuất kho theo HĐ số : 265,31/12/25 1561 650.000

PXK.265 Xuất kho theo HĐ số : 265,31/12/25 1561 650.000

PXK.265 Xuất kho theo HĐ số : 265,31/12/25 1561 650.000

PXK.265 Xuất kho theo HĐ số : 265,31/12/25 1561 1.400.000

KC.01

Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 

632 154 941.579

KC.04 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 1.396.083.084

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 632-Giá vốn hàng bán

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Cộng phát sinh 8.273.547.782 8.273.547.782

Số dư cuối kỳ

Số dư đầu kỳ

11/01/25 11/01/25

25/03/25 25/03/25

25/03/25 25/03/25

25/03/25 25/03/25

12/04/25 12/04/25

12/04/25 12/04/25

12/04/25 12/04/25

12/04/25 12/04/25

12/04/25 12/04/25

12/04/25 12/04/25

12/04/25 12/04/25

31/12/25 31/12/25

31/12/25 31/12/25

31/12/25 31/12/25

31/12/25 31/12/25

31/12/25 31/12/25

31/12/25 31/12/25

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Phạm Thị Loan

 Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài 

Chính

 

Bảng 2.7: Sổ Chi tiết TK 632 

Để mở Sổ Cái TK 632 và xem thông tin kế toán thực hiện thao tác: Vào “05. Sổ kế 

toán” → Chọn “07. Sổ cái tài khoản” sau đó điền “632” kích chọn “In” (Phụ lục 

30). 

❖ Sổ cái TK 632: 
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

03/01/25 PXK.1 03/01/25 Xuất kho theo HĐ số : 1,03/01/25 1561 53.992.168

11/01/25 PXK.3 11/01/25 Xuất kho theo HĐ số : 3,11/01/25 1561 2.404.000

… … … … … … …

25/03/25 PXK.43 25/03/25 Xuất kho theo HĐ số : 43,25/03/25 1561 18.095.400

… … … … … … …

12/04/25 PXK.52 12/04/25 Xuất kho theo HĐ số : 52,12/04/25 1561 8.455.348

30/12/25 ... ... ... ... ... ...

30/12/25 PXK.261 30/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 261,30/12/25 1561

31/12/25 PXK.262 31/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 262,31/12/25 242

31/12/25 KC.01 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 154 sang 632 154 941.579

31/12/25 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu số S03b-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :632 - Giá vốn hàng bán

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

CỘNG PHÁT SINH

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM

Phạm Thị Loan

157.607.355

1.396.083.084

8.273.547.782 8.273.547.782

8.273.547.782 8.273.547.782

 

Bảng 2.8: Sổ Cái tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 

2.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Minh Anh Hoàng 

a. Nội dung chi phí quản lý kinh doanh tại công ty 

Chi phí quản lý kinh doanh ở công ty gồm: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp.  

  - Chi phí bán hàng gồm: Chi phí vận chuyển hàng hóa và khấu hao tài sản cố định. 

  - Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm: Chi phí lương nhân viên, các khoản trích 

BHXH, BHYT, BHTN, các khoản phụ cấp người lao động, chi phí phân bổ CCDC 

theo tháng, chi phí khấu hao tài sản cố định, thuế môn bài, chi phí xăng dầu, phí 

chuyển khoản, quản lý tài khoản và các chi phí mua ngoài khác,… 



 

58 
  

b. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 

• Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT; Phiếu chi; Bảng tính khấu hao; Bảng chấm 

công; Bảng tính và thanh toán tiền lương; Bảng phân bổ CCDC; Sổ phụ ngân 

hàng; Phiếu kế toán; Phiếu kết chuyển. 

• Sổ sách sử dụng 

- Sổ Nhật ký chung 

- Sổ chi tiết TK 6421 – Chi phí bán hàng 

- Sổ chi tiết TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Sổ Cái TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (Dùng cho hình thức nhật ký chung) 

c. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh, và theo dõi chi phí theo từng 

tài khoản chi tiết cấp 2. 

  - Sử dụng tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng 

  - Sử dụng tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

d. Quy trình ghi sổ 

✓ Chi phí bán hàng (TK 6421) 

Nghiệp vụ 6: Ngày 20/01/2025, Công ty chi tiền 3 chuyến vận chuyển ống nhựa 

từ Đà Nẵng đi Đông Giang – Quảng Nam theo hóa đơn số 2 với số tiền chưa thuế là 

13.888.889 đồng, thuế GTGT 8% là 1.111.111 đồng. Công ty thanh toán bằng tiền 

mặt. 

➢ Hóa đơn GTGT 
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Hình 2.17: Hóa đơn GTGT số 2 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 2, kế toán tiến hành nhập liệu. Vào phần mềm “Nhập 

phát sinh” chọn “Nhập phát sinh” như hướng dẫn. 

Bước 1: Loại chứng từ: PC 

Bước 2: Nhập liệu những chứng từ thông tin trên hóa đơn số 2 (ngày, diễn giải,…) 
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Bước 3: Chọn “Lưu” để lưu nghiệp vụ. 

Giao diện màn hình nhập liệu trên phần mềm theo hóa đơn số 2 xem phụ lục 11. 

Phần mềm sẽ tự động cho ra mẫu phiếu chi theo hóa đơn số 2 chi bằng tiền mặt (Phụ 

lục 17) 

Nghiệp vụ 7: Ngày 30/11/2025 kế toán lập bảng tính khấu hao cho xe mô tô phục vụ 

cho bộ phận bán hàng và căn cứ vào giá trị được tính toán trên bảng để hạch toán vào 

chi phí bán hàng. 

➢ Bảng khấu hao tài sản cố định tháng 11 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

Địa chỉ : 382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

BẢNG KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tháng 11 năm 2025

Mã Tên tài sản
Đối tượng 

sử dụng

TK

CP
Nguyên giá

Ngày

mua

Ngày khấu 

hao

Thời 

gian 

khấu 

hao

Khấu hao

kỳ này

Lũy kế

khấu hao

Giá trị còn lại 

cuối kỳ

2024TS0002

Xe mô tô 02 bánh HONDA JK034 VISION mới 100%; 

SK:RLHJK0341RZ132609; SM:JK03E-5567747 (Số 

HD:3326) 6421 30.462.962 11/09/24 11/09/24 36 846.193 12.692.895 17.770.067

Tổng cộng 30.462.962 846.193 12.692.895 17.770.067

Ngày 30 tháng 11 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Phạm Thị Loan  

Bảng 2.9: Bảng khấu hao tài cố định tháng 11 

✓ Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 6422) 

Nghiệp vụ 8: Ngày 25/11/2025, Ngân hàng Agribank thu phí quản lý tài khoản 

với số tiền là 11.000 đồng, được trừ thẳng vào tài khoản ngân hàng Agribank của 

Công ty. 

➢ Sổ phụ ngân hàng 

 

Hình 2.18: Trích sổ phụ ngân hàng (AGR) ngày 25 tháng 11 năm 2025 
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Căn cứ vào sổ phụ Ngân hàng, kế toán tiến hành nhập liệu. Vào phần mềm “Nhập 

phát sinh” chọn “Nhập phát sinh” như hướng dẫn. 

Bước 1: Loại chứng từ: CTNH 

Bước 2: Nhập liệu những chứng từ thông tin trên sổ phụ ngân hàng (ngày, diễn giải, 

số tiền,…) 

Bước 3: Chọn “Lưu" để lưu nghiệp vụ. 

Giao diện nhập phần mềm phí dịch vụ quản lý tài khoản xem phụ lục 12. 

Phần mềm sẽ tự động cho ra mẫu chứng từ ngân hàng theo nghiệp vụ ngày 25/11/2025 

(Phụ lục 18). 

Nghiệp vụ 9: Ngày 31/01/2025, Công ty nộp lệ phí môn bài cho Nhà Nước là 

2.000.000 đồng, kế toán hạch toán vào phần mềm. 

Vào phân hệ “Nhập phát sinh” chọn “Nhập phát sinh” như hướng dẫn sau đó 

nhập “PKT” sẽ được giao diện như hình bên dưới, kế toán điền thông tin đầy đủ 

chính xác, sau đó kế toán bấm “Lưu” để lưu. 

Giao diện nhập phần mềm lệ phí môn bài xem phụ lục 13. 

Phần mềm sẽ tự động cho ra mẫu phiếu kế toán theo nghiệp vụ ngày 31/01/2025 như 

sau: 

➢ Phiếu kế toán 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

Địa chỉ :382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

Số  :  000012/01

PHIẾU KẾ TOÁN

  Ngày 31 tháng 1 năm 2025

Số TK  ĐTPN TK  ĐTPN Diễn Giải Thành

TT Nợ Nợ Có Có Tiền

1 6422 3339 Hạch toán thuê môn bài 2.000.000

Tổng cộng 2.000.000

          Ngày 31 tháng 1 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng  

Hình 2.19: Phiếu kế toán nộp lệ phí môn bài năm 2025 

Nghiệp vụ 10: Ngày 31/08/2025, Công ty thanh toán lương tháng 08/2025 cho 

nhân viên văn phòng với số tiền 49.851.111 đồng, Công ty thanh toán bằng tiền mặt. 

Kế toán lập bảng tính và thanh toán tiền lương ở trên phần mềm EXCEL dựa trên 

bảng chấm công hằng ngày của nhân viên văn phòng trong tháng 08/2025.
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Dựa vào bảng chấm công (Phụ lục 40) xác định được “Số ngày công làm việc của công nhân viên và được ký duyệt” kế toán tiến hành tính lương 

và tính các khoản trích nộp BHXH, BHYT, BHTN. 

➢ Bảng lương tháng 08/2025 

Cá khoả tr í Cá khoả

ộ
STT Họ và tên Chức vụ

 Lương cơ 

bản 

 Phụ cấp 
 Ngày công 

thực tế 

 Lương 

ngày công 
 Thưởng   Tổng lương 

 Lương 

đóng 

BHXH 

 c n ch tính vào chi phí DN  c n tr ừ vào lương  Các khoản giảm tr ừ  Thu nhập 

tính thuế 

TNCN 

 Thuế 

TNCN 
 Tạm ứng  Thực lĩnh Ký nhận

 Ăn ca 
 Phụ cấp 

tr ang phục 
 Điện thoại  Xăng xe 

 Hỗ tr ợ 

nuôi con 
 BHXH  BHYT  BHTN  C ng  BHXH ộ

5.000.000  700.000  410.000  400.000  1.500.000  5.500.000  13.510.000  13.510.000  5.000.000  875.000  150.000  50.000  1.075.000  400.000  75.000  50.000  525.000  11.000.000  1  4.400.000  525.000  700.000  16.625.000  0  12.985.000  

5.000.000  700.000  410.000  400.000  1.000.000  3.000.000  10.510.000  0  10.510.000  0  0  0  0  0  0  0  0  11.000.000  0  700.000  11.700.000  0  10.510.000  

9.000.000  700.000  410.000  400.000  200.000  10.710.000  10.710.000  4.500.000  787.500  135.000  45.000  967.500  360.000  67.500  45.000  472.500  11.000.000  472.500  700.000  12.172.500  10.237.500  

4.500.000  700.000  410.000  400.000  200.000  6.210.000  6.210.000  11.000.000  0  700.000  11.700.000  6.210.000  

4.500.000  700.000  410.000  400.000  200.000

CÔNG TY TNHH TM-DV MINH ANH HOÀNG

Mã số thuế: 0401887420

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

BẢNG TÍNH - THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG 
Tháng 8 năm 2025

  BHYT  BHTN  C ng 
 Giảm tr ừ 

bản thân 

 Số người 

PT 

 Giảm tr ừ 

NPT 

 Giảm tr ừ 

BHXH 
 Phụ cấp 

 Tổng giảm 

tr ừ 

Tổng             -     

17.5% 3,00% 1,00% 8,00% 1,50% 1,00%

1 Phạm Thị Loan GĐ 27

2 Hoàng Thanh NVVP 27

3 Hoàng Mỹ Hoa NVVP 27

4 Trần Văn Hậu NVVP 27

5 Võ Hoàng Kinh BH 27

6 Nguyễn Thị Kim Huệ BH 13

23.495.000  

32.500.000  4.200.000  2.460.000  2.000.000  3.100.000  8.500.000  148  49.851.111  0  49.851.111  9.500.000  1.662.500  285.000  95.000  2.042.500  760.000  142.500  95.000  997.500  66.000.000  1  4.400.000  997.500  4.200.000  75.597.500  0  0  0  48.853.611  

  6.210.000  6.210.000  11.000.000  0  700.000  11.700.000  6.210.000  

4.500.000  700.000  410.000  2.701.111  2.701.111  11.000.000  0  700.000  11.700.000  2.701.111  

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  

 

 

Bảng 2.10: Bảng lương nhân viên văn phòng tháng 08/2025 

 

Dựa vào bảng lương tháng 08/2025, kế toán tiến hành nhập liệu. Vào phần mềm “Nhập phát sinh” chọn “Nhập phát sinh” như hướng dẫn. 

Bước 1: Loại chứng từ: PKT 

Bước 2: Nhập liệu những chứng từ thông tin trên bảng lương (ngày, diễn giải, số tiền,…) 

Bước 3: Chọn “Lưu” để lưu nghiệp vụ. 
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- Hạch toán lương 

 

Hình 2.20: Màn hình nhập liệu hạch toán lương T08/2025 

Nghiệp vụ 11: Cuối tháng 01 kế toán lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ và căn cứ 

vào giá trị được tính toán trên bảng để hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp. 

➢ Bảng phân bổ CCDC tháng 01 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

Địa chỉ : 382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

BẢNG TRÍCH CHI PHÍ CHỜ PHÂN BỔ

Tháng 01 năm 2025

Mã Tên tài sản
Đối tượng 

sử dụng

Tài 

khoản 

chi phí

Nguyên giá Ngày mua
Ngày khấu 

hao

Thời 

gian 

khấu hao

Khấu hao 

kỳ này

Lũy kế

khấu hao

Giá trị 

còn lại 

cuối kỳ

18.962.368   1.580.197    18.962.368             -   

2024CC0009

Chứng thư số gói ONECA4Y 

(bao gồm thiết bị ONE-CA USB 

Token) (Số HĐ: 4455) QLDN 6422 328.182 03/05/24 03/05/24 12 27.348 328.182 0

2024CC0010

Phần mềm token manager 

ONECA4Y (Số HĐ: 4455)
QLDN 6422 1.949.000 03/05/24 03/05/24 12 162.417 1.949.000 0

2024CC0012

Máy năng lượng mặt trời Go 58-

30 HTĐ Tân Á (Số HĐ: 2580)
QLDN 6422 16.685.186 27/03/24 03/05/24 12 1.390.432 16.685.186 0

0

Tổng cộng

6422   0

Ngày 31 tháng 01 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Phạm Thị Loan  

Bảng 2.11: Bảng phân bổ CCDC tháng 01 
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Nghiệp vụ 12: Ngày 19/01/2025, Công ty chi tiền mua 25,278 lít xăng DO 0.05S-

II của Công ty Xăng Dầu Khu Vực V - TNHH Một Thành Viên,  đơn giá 17.981,82/lít; 

đơn giá chưa bao gồm thuế, thuế GTGT là 10%. Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt 

với hóa đơn GTGT số 50478. 

 

 
Hình 2.21: Hóa đơn GTGT số 50478 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 50478 kế toán tiến hành nhập liệu. Vào phần mềm 

“Nhập phát sinh” chọn “Nhập phát sinh” như hướng dẫn. 
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Bước 1: Loại chứng từ: PC 

Bước 2: Nhập liệu những chứng từ thông tin trên hóa đơn số 50478 (Số chứng từ, 

ngày ghi sổ, tên khách hàng, diễn giải, số lượng, đơn giá, thuế GTGT,…) 

Bước 3: Chọn “Lưu" để lưu nghiệp vụ. 

Màn hình nhập liệu chi phí xăng dầu theo hóa đơn số 50478 xem phụ lục 14. 

Phần mềm sẽ tự động cho ra mẫu phiếu chi theo hóa đơn số 50478 chi bằng tiền mặt 

(Phụ lục 19). 

→ Sau khi nhập liệu vào phần mềm sẽ tự động cập nhật số liệu vào Sổ Nhật ký chung, 

Sổ Chi tiết TK 6421 và 6422, Sổ Cái TK 642. 

Để mở được sổ Nhật ký chung, kế toán thực hiện các thao tác tương tư như trang 42 

(Xem sổ Nhật ký chung ở phụ lục 1). 

Để mở sổ chi tiết tài khoản 6421, 6422 và xem thông tin kế toán thực hiện thao tác: 

Vào “Sổ kế toán” chọn “Sổ chi tiết tài khoản” điền tài khoản “6421”; “6422” sau 

đó kích chọn “In” (Phụ lục 31 và 32). 

❖ Sổ Chi tiết TK 6421 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

PC.1

Chi phí bán hàng  Vận chuyển ống nhựa 

từ Đà Nẵng đi Duy Xuyên - Quảng Nam 

Ngày: 17/01/2025 - CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN 

TẢI LIÊM BÁCH ĐẠT 1111 5.000.000

PC.2

Chi phí bán hàng  Vận chuyển ống nhựa 

từ Đà Nẵng đi Đông Giang - Quảng Nam 

Ngày: 20/01/2025 - CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN 

TẢI LIÊM BÁCH ĐẠT 1111 13.888.889

... ... ... ... ... ... ...

KHTS.001/11

Khấu hao Xe mô tô 02 bánh HONDA 

JK034 VISION mới 100%; 

SK:RLHJK0341RZ132609; SM:JK03E-

5567747 (Số HD:3326) Tháng 11 2141 846.193

KC.04 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 846.193

KHTS.001/12

Khấu hao Xe mô tô 02 bánh HONDA 

JK034 VISION mới 100%; 

SK:RLHJK0341RZ132609; SM:JK03E-

5567747 (Số HD:3326) Tháng 12 2141 846.193

KC.05 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 846.193

SỔ  CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 6421-Chi phí bán hàng

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Cộng phát sinh 40.309.289 40.309.289

Số dư cuối kỳ

Số dư đầu kỳ

17/01/25 17/01/25

20/01/25 20/01/25

30/11/25 30/11/25

30/11/25 30/11/25

31/12/25 31/12/25

31/12/25 31/12/25

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Phạm Thị Loan

 Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

 

Bảng 2.12: Sổ Chi tiết TK 6421 
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❖ Sổ Chi tiết TK 6422 

PC.3594 Chi Tiền DO 0.05S-II Ngày: 02/01/2025 1111 545.455

… … … … … … …

PC.50478

Chi tiền xăng DO 0.05S-II Ngày: 19/01/2025 - 

CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V - TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 1111 454.545

… … … … … … …

CPCPB.001/1

Hạch toán CP CPB : Chứng thư số gói 

ONECA4Y (bao gồm thiết bị ONE-CA USB 

Token) (Số HĐ: 4455) Tháng 1 242 27.348

CPCPB.002/1

Hạch toán CP CPB : Phần mềm token manager 

ONECA4Y (Số HĐ: 4455) Tháng 1 242 162.417

CPCPB.003/1

Hạch toán CP CPB : Máy năng lượng mặt trời 

Go 58-30 HTĐ Tân Á (Số HĐ: 2580) Tháng 1 242 1.390.432

PKT.000012/01 Hạch toán thuê môn bài 3339 2.000.000

… … … … … … …

PKT.000016/01 Ch phí tiền lương tháng 08/2025 334 49.851.111

… … … … … … …

PKT.008689/08 BHXH phải nộp người lao động tháng 08/2025 3383 1.662.500

PKT.008690/08 BHYT phải nộp người lao động tháng 08/2025 3384 285.000

PKT.008691/08 BHTN phải nộp ngươi lao động tháng 08/2025 3385 95.000

… … … … … … …

CTNH.167260

Phí Quản lý tài khoản VND (Tổ chức) Ngày: 

25/11/2025 1121AGR 10.000

… … … … … … …

PKT.000020/01 Chi phí tiền lương tháng 12/2025 334

… … … … … … …

PC.000002/01 Tiền thuê xe 2 chiếc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

SỔ  CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 6422-Chi phí quản lý doanh nghiệp

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư cuối kỳ

Số dư đầu kỳ

02/01/25

19/01/25

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/08/25

31/08/25

31/08/25

31/08/25

25/11/25

31/12/25

31/12/25

31/12/25

1111 14.000.000

KC.06 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 35.342.698

02/01/25

19/01/25

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/08/25

31/08/25

31/08/25

31/08/25

25/11/25

31/12/25

31/12/25

31/12/25

30.920.000

Cộng phát sinh 1.568.223.977 1.568.223.977

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Phạm Thị Loan

 Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

 

Bảng 2.13: Sổ Chi tiết TK 6422 

Để mở Sổ Cái TK 642 và xem thông tin kế toán thực hiện thao tác: Vào “05. Sổ kế 

toán” → Chọn “07. Sổ cái tài khoản” sau đó điền “642” kích chọn “In” (Phụ lục 

33). 

❖ Sổ Cái TK 642 
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

02/01/25 PC.3594 02/01/25 Chi Tiền DO 0.05S-II Ngày: 02/01/2025 1111 545.455

… … … … … … …

19/01/25 PC.50478 19/01/25

Chi tiền xăng DO 0.05S-II Ngày: 19/01/2025 - CÔNG 

TY XĂNG DẦU KHU VỰC V - TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN

1111 454.545

19/01/25 PC.24526 19/01/25
Chi tiền xăng DO 0.05S-II Ngày: 19/01/2025 - CÔNG 

TY TNHH MTV XĂNG DẦU QUẢNG 

DỊ VỤ VÀ À

TẠ

NAM
1111 709.091

20/01/25 PC.7 20/01/25

Chi  ph í  kh á c  D ị ch  v ụ  h ỗ  tr ợ  v ề  k ế  to á n  Ng à y: 

20/01/2025 -  CÔNG TY TNHH CH   Đ O 

O KẾ TOÁN LỘC PHÁT

1111 5.000.000

20/01/25 PC.2 20/01/25

Chi phí bán hàng  Vận chuyển ống nhựa từ Đà Nẵng đi 

Đông Giang -  Quảng Nam Ngày: 20/01/2025 -  CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI 

LIÊM BÁCH ĐẠT

1111 13.888.889

… … … … … … …

31/01/25 CPCPB.001/1 31/01/25

Hạch toán CP CPB : Chứng thư số gói ONECA4Y (bao 

gồ m thi ế t  b ị  ONE-CA  USB  Token)  (S ố  H Đ :  4455) 

Tháng 1

242 27.348

31/01/25 CPCPB.002/1 31/01/25
H ạ ch  to á n  CP  CPB  :  Ph ầ n  m ề m  token  manager 

ONECA4Y (Số HĐ: 4455) Tháng 1
242 162.417

31/01/25 CPCPB.003/1 31/01/25
Hạch toán CP CPB : Máy năng lượng mặt trời Go 58-30 

HTĐ Tân Á (Số HĐ: 2580) Tháng 1
242 1.390.432

31/01/25PKT.000012/0 31/01/25 Hạch toán thuê môn bài 3339 2.000.000

… … … … … … …

31/08/24PKT.000016/0 31/08/25 Ch phí tiền lương tháng 08/2025 334 49.851.111  

… … … … … … …

31/08/25PKT.008689/0 31/08/25 BHXH phải nộp người lao động tháng 08/2025 3383 1.662.500  

31/08/25PKT.008690/0 31/08/25 BHYT phải nộp người lao động tháng 08/2025 3384 285.000  

31/08/25PKT.008691/0 31/08/25 BHTN phải nộp ngươi lao động tháng 08/2025 3385 95.000  

… … … … … … …

25/11/25CTNH.16726025/11/25 Phí Quản lý tài khoản VND (Tổ chức) Ngày: 25/11/20251121AGR 10.000

… … … … … … …

30/11/25 KHTS.001/1 30/11/25

Khấu hao Xe mô tô 02 bánh HONDA JK034 VISION 

mới 100%; SK:RLHJK0341RZ132609; SM:JK03E-

5567747 (Số HD:3326) Tháng 11

2141 846.193

… … … … … … …

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 911 846.193

31/12/25 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 35.342.698

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mẫu số S03b-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ  CÁI

Mã hiệu :642 - Chi phí quản lý kinh doanh

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ  DƯ ĐẦU KỲ

CỘNG PHÁT SINH

SỐ  DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM

1.608.533.266 1.608.533.266

1.608.533.266 1.608.533.266

 

Bảng 2.14: Sổ Cái TK 642 

2.2.2.3. Kế toán chi phí tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh 

Anh Hoàng 

a. Nội dung chi phí tài chính tại công ty 

Chi phí tài chính của Công ty chủ yếu là chi phí lãi hàng tháng của ngân hàng 

Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (Agribank). 

b. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 

• Chứng từ sử dụng  

- Sổ phụ ngân hàng; Phiếu kết chuyển 

• Sổ sách sử dụng 
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- Sổ Nhật ký chung 

- Sổ Chi tiết TK 635 – Chi phí tài chính 

- Sổ cái TK 635 – Chi phí tài chính (Dùng cho hình thức nhật ký chung) 

c. Tài khoản sử dụng  

- Công ty sử dụng tài khoản 635 – Chi phí tài chính 

d. Quy trình ghi sổ 

Nghiệp vụ 13: Ngày 03/04/2025, Công ty được nhận thông báo trả lãi vay cho 

ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 

(Agribank) là 2.262.070 đồng. 

 

Hình 2.22: Trích sổ phụ ngân hàng 03 tháng 04 năm 2025 

Căn cứ vào số giao dịch tiền vay của ngày 03/04/2025 chứng từ kế toán trên, kế 

toán viên ghi nhận chi phí tài chính vào phần mềm kế toán. 

Vào phân hệ “Nhập phát sinh” chọn “Nhập phát sinh” như hướng dẫn sau đó 

chọn loại chứng từ “CTNH”, kế toán sẽ điền đầy đủ thông tin của số giao dịch tiền 

vay. Sau khi nhập đầy đủ thông tin cần thiết, kiểm tra chính xác số liệu và chọn “Lưu” 

để lưu. 

 

Hình 2.23: Màn hình nhập liệu trả lãi vay cho ngân hàng Agribank 
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→ Sau khi nhập liệu vào phần mềm sẽ tự động cập nhật số liệu vào Sổ Nhật ký chung, 

Sổ Chi tiết TK 635 và Sổ Cái TK 635. 

Để mở được sổ Nhật ký chung, kế toán thực hiện các thao tác tương tư như trang 42 

(Xem sổ Nhật ký chung ở phụ lục 1). 

Để mở sổ chi tiết tài khoản 635 và xem thông tin kế toán thực hiện thao tác: Vào “Sổ 

kế toán” chọn “Sổ chi tiết tài khoản” điền tài khoản “635” sau đó kích chọn “In” 

(Phụ lục 34). 

❖ Sổ chi tiết TK 635 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

CTNH.000055/01 Phí duy trì SMS 1121AGR 55.000

CTNH.000082/01

Lãi tiền vay 2006LAV202401035-

2006LDS202402100 1121AGR 738.356

CTNH.000082/01

Lãi tiền vay 2006LAV202401035-

2006LDS202402066 1121AGR 1.197.945

KC.04 Kết chuyển số dư tài khoản 635 911 1.991.301

CTNH.000035/01

Lãi tiền vay 2006LAV202401035-

2006LDS202402100 1121AGR 904.828

CTNH.000035/01

Lãi tiền vay 2006LAV202401035-

2006LDS202402066 1121AGR 1.357.242

KC.04 Kết chuyển số dư tài khoản 635 911 2.262.070

CTNH.000112/01 Lãi tiền vay 1121AGR 768.493

CTNH.000112/01 Lãi tiền vay 1121AGR 1.040

KC.04 Kết chuyển số dư tài khoản 635 911 769.533

SỔ  CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 635-Chi phí tài chính

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Cộng phát sinh 5.022.904 5.022.904

Số dư cuối kỳ

Số dư đầu kỳ

03/01/25 03/01/25

24/01/25 24/01/25

24/01/25 24/01/25

31/01/25 31/01/25

03/04/25 03/04/25

03/04/25 03/04/25

30/04/25 30/04/25

19/05/25 19/05/25

19/05/25 19/05/25

31/05/25 31/05/25

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Phạm Thị Loan

 Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

 

Bảng 2.15: Sổ Chi tiết tài khoản 635 

Để mở Sổ Cái TK 635 và xem thông tin kế toán thực hiện thao tác: Vào “05. Sổ kế 

toán” → Chọn “07. Sổ cái tài khoản” sau đó điền “635” kích chọn “In” (Phụ lục 

35).  

➢ Sổ cái TK 635 
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

03/01/25 CTNH.000055/01 03/01/25 Phí duy trì SMS 1121AGR 55.000

24/01/25 CTNH.000082/01 24/01/25 Lãi tiền vay 2006LAV202401035-2006LDS202402100 1121AGR 1.936.301

31/01/25 KC.04 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 635 911 1.991.301

03/04/25 CTNH.000035/01 03/04/25 Lãi tiền vay 2006LAV202401035-2006LDS202402100 1121AGR 2.262.070

30/04/25 KC.04 30/04/25 Kết chuyển số dư tài khoản 635 911 2.262.070

19/05/25 CTNH.000112/01 19/05/25 Lãi tiền vay  1121AGR 769.533

31/05/25 KC.04 31/05/25 Kết chuyển số dư tài khoản 635 911 769.533

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu số S03b-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT -BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :635 - Chi phí tài chính

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

CỘNG PHÁT SINH 5.022.904 5.022.904

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 5.022.904 5.022.904

Phạm Thị Loan  

Bảng 2.16: Sổ Cái tài khoản 635 

Chi phí lãi tiền vay chỉ ghi nhận đến tháng 5 vì sau thời điểm này khoản vay đã không 

phát sinh do đã kết thúc kỳ tính lãi. 

2.2.2.4. Kế toán chi phí khác tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh 

Anh Hoàng 

Trong năm 2025, Công ty không có phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến các khoản 

chi phí khác. 

2.2.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng 

a. Nội dung chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty 

Cuối kỳ, kế toán tiến hành tổng hợp doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ để 

xác định số thuế TNDN phải nộp.  

Doanh thu thuần về BH 

và CCDV 
= 

Doanh thu BH và 

CCDV 
- 

Các khoản giảm trừ 

doanh thu 

       9.603.948.622               =         9.603.948.622         -           0   

LN gộp về BH và 

CCDV 
= 

Doanh thu thuần về BH và 

CCDV 
- 

Giá vốn hàng 

bán 

       1.330.400.840                =     9.603.948.622         -         8.273.547.782     
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LN thuần từ hoạt 

động kinh doanh 
= 

LN gộp về 

BH và CCDV 
+ 

Doanh thu 

hoạt động tài 

chính 

- 

Chi phí 

tài chính - 

Chi phí 

quản lý kinh 

doanh 

 - 282.253.176      = 1.330.400.840    +    902.154    -    5.022.904      -     1.608.533.266 

Lợi nhuận khác = Doanh thu khác - Chi phí khác 

   75.141.220                =    75.141.220         -       0 

Tổng LNKT trước thuế = 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
+ Lợi nhuận khác 

 - 207.111.956                    =     - 282.253.176      +      75.141.220                 
  

Tổng LN sau thuế = Tổng LNKT trước thuế - 
Chi phí thuế 

TNDN 

        - 207.111.956                 =      - 207.111.956       -       0                            

Do trong năm 2025 Công ty kinh doanh lỗ 207.111.956 đồng nên Công ty không 

phải hạch toán và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 

b. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 

- Tờ khai Quyết toán TNDN (03/TNDN) (TT80/2021) 

- Kèm theo tờ phụ lục kết quả hoạt động kinh doanh (Tờ 03-1A/TNDN) 

c. Tài khoản sử dụng  

- Công ty sử dụng TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

d. Quy trình ghi sổ 

Cuối kỳ kế toán, sau khi kiểm tra dữ liệu và hoàn thành báo cáo tài chính kế toán 

tiến hành lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Sau khi kiểm tra đúng kế toán vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế đăng nhập (Phụ 

lục 41). 

Sau đó chọn “Thuế thu nhập Doanh nghiệp”, chọn “Tờ khai quyết toán TNDN 

(03/TNDN) (TT80/2021)” để kê khai (Phụ lục 42), và kích chọn “03-1A/TNDN” 

(Phụ lục 43). Sau khi các số liệu được nhập trên HTKK chọn “Ghi” để lưu lại thông 

tin đã nhập tại tờ khai, sau đó “Kết xuất XML” để lưu file vào máy với định dạng 

XML. Kế toán nộp “Tờ khai quyết toán TNDN (03/TNDN) (TT80/2021)” (kèm 

theo Bộ báo cáo tài chính (B01a – DNN)(TT133/2016/TT-BTC và TMBCTC)) lên 

“Cổng dịch vụ công của Tổng cục Thuế” (Phụ lục 44). 

Xem Tờ khai quyết toán TNDN (03/TNDN) (TT80/2021) ở Phụ lục 46. 

Sau khi tổng hợp số liệu kế toán năm 2025, lợi nhuận kế toán trước thuế của Công 

ty là (207.111.956) đồng, cho thấy hoạt động kinh doanh trong kỳ bị lỗ. Do đó, lợi 

nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cũng là (207.111.956) đồng. Với kết quả này, 

trong năm 2025 Công ty không phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. 
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2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Minh Anh Hoàng 

2.2.3.1. Nội dung xác định kết quả kinh doanh tại công ty 

Cuối kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển các khoản doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác, chi phí giá vốn hàng bán, chi 

phí quản lý kinh doanh, chi phí tài chính, chi phí khác sang tài khoản 911 để xác định 

lãi lỗ trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

2.2.3.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 

• Chứng từ sử dụng 

- Phiếu kết chuyển 

• Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ chi tiết TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh  

- Sổ cái TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh (Dùng cho hình thức nhật ký chung) 

2.2.3.3. Tài khoản sử dụng  

- Công ty sử dụng tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh. 

2.2.3.4. Quy trình ghi sổ 

Tháng 12, kế toán tiến hành thực hiện bút toán kết chuyển các tài khoản doanh thu, 

chi phí phát sinh từ hoạt động kinh doanh vào TK 911. 

Cách kết chuyển trên phần mềm SmartPro: Vào phần mềm và chọn phần “E. Xử 

lý cuối tháng”, sau đó, chọn mục “04. Kết chuyển số dư tài khoản – Tự động”. 

 

Hình 2.24: Giao diện khi kết chuyển số dư cuối kỳ 
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Tiếp theo, chọn “1 tháng” và điền “12”. Kích chọn “OK” và phần mềm sẽ tự động 

kết chuyển Số dư các tài khoản sang tháng 12. 

 

Hình 2.25: Màn hình thực hiện các bút toán kết chuyển 

Căn cứ vào số hiệu của định khoản theo sơ đồ trên, kế toán bắt đầu thực hiện các 

bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh. Sau khi thực hiện kết chuyển các 

loại doanh thu sang Nợ TK 911 và các loại chi phí sang có TK 911, kế toán thực hiện 

kết chuyển 911 sang 4212 để xác định lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.  

→ Sau khi hoàn thành việc kết chuyển, các dữ liệu sẽ được tự động cập nhật vào 

phiếu kết chuyển ở phần mềm SmartPro vào sổ Nhật ký chung, sổ chi tiết và sổ cái  

của tài khoản 911. 

Để mở được sổ Nhật ký chung, kế toán thực hiện các thao tác tương tư như trang 42 

(Xem sổ Nhật ký chung ở phụ lục 1).  

Để mở sổ chi tiết tài khoản 911 và xem thông tin kế toán thực hiện thao tác: Vào “Sổ 

kế toán” chọn “Sổ chi tiết tài khoản” điền tài khoản “911” sau đó kích chọn “In” 

(Phụ lục 36). 

❖ Sổ chi tiết TK 911 
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KC.01 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 5111 513.973.104

KC.02 Kết chuyển số dư tài khoản 515 515 83.633

KC.03 Kết chuyển số dư tài khoản 632 632 437.859.577

KC.04 Kết chuyển số dư tài khoản 635 635 1.991.301

KC.05 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 6421 19.779.082

KC.06 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 6422 1.141.507.742

KC.07 Kết chuyển số dư tài khoản 711 711 20.261.792

KC.08 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 1.066.819.173

… … … … … … …

KC.02 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 5111 1.618.694.559

KC.03 Kết chuyển số

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

SỔ  CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 911-Xác định kết quả kinh doanh

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư cuối kỳ

Số dư đầu kỳ

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/12/25

31/12/25

31/12/25

31/12/25

31/12/25

31/12/25

31/12/25

 dư tài khoản 515 515 86.377

KC.04 Kết chuyển số dư tài khoản 632 632 1.396.083.084

KC.05 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 6421 846.193

KC.06 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 6422 35.342.698

KC.07 Kết chuyển số dư tài khoản 711 711 11.285.900

KC.08 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 197.794.861

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/01/25

31/12/25

31/12/25

31/12/25

31/12/25

31/12/25

31/12/25

31/12/25

Cộng phát sinh 10.746.811.169 10.746.811.169

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Phạm Thị Loan

 Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ 

 

Bảng 2.17: Sổ chi tiết tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

Để mở Sổ Cái TK 911 và xem thông tin kế toán thực hiện thao tác: Vào “05. Sổ kế 

toán” → Chọn “07. Sổ cái tài khoản” sau đó điền “911” kích chọn “In” (Phụ lục 

37).  

❖ Sổ Cái TK 911 
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31/01/25 KC.01 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 5111 513.973.104

31/01/25 KC.02 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 515 83.633

31/01/25 KC.03 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 632 437.859.577

31/01/25 KC.04 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 635 635 1.991.301

31/01/25 KC.05 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 6421 19.779.082

31/01/25 KC.06 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 6422 1.141.507.742

31/01/25 KC.07 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 711 711 20.261.792

31/01/25 KC.08 31/01/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 1.066.819.173

… … … … … … …

31/12/25 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG Mẫu số S03b-DNN

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401887420 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

SỔ  CÁI

Mã hiệu :911 - Xác định kết quả kinh doanh

Phạm Thị Loan

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ  DƯ ĐẦU KỲ

CỘNG PHÁT SINH 10.746.811.169 10.746.811.169

SỐ  DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 10.746.811.169 10.746.811.169

khoản 5111 5111 1.618.694.559

31/12/25 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 515 86.377

31/12/25 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 632 1.396.083.084

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 6421 846.193

31/12/25 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 6422 35.342.698

31/12/25 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 711 711 11.285.900

31/12/25 KC.08 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 197.794.861

 

 

Bảng 2.18: Sổ cái tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

Sau khi việc kết chuyển hoàn thành và hoàn tất cập nhật vào sổ sách, phần mềm 

SmartPro sẽ tự động lập báo cáo tài chính. Để xem được báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh, kế toán kích chọn “3. Báo cáo tài chính” tiếp theo kích vào “3. Kết quả 

kinh doanh” (Phụ lục 45). 
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“Báo cáo này được doanh nghiệp lập nội bộ, sử dụng làm tài liệu phân tích cho mục 

đích nghiên cứu trong khóa luận tốt nghiệp, không sử dụng cho mục đích pháp lý hay 

nộp cơ quan chức năng” (Phụ lục 47). 

Từ mẫu báo cáo trên, kế toán kiểm tra lại hoàn thành và xuất dữ liệu trên HTKK, sau 

đó nộp lên “Cổng dịch vụ công của Tổng cục Thuế” tương tự theo quy trình trang 

71.   

Xem Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 ở phụ lục 48. 
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ 

TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG 

3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng 

3.1.1. Những ưu điểm nổi bật 

Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh 

Hoàng em đã nhận thấy được những ưu điểm và học hỏi được nhiều điểm qua công 

tác kế toán tại công ty. 

Trải qua hơn 8 năm xây dựng và phát triển, công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Minh Anh Hoàng đã ngày càng khẳng định được vị trí và chỗ đứng nhất định của 

mình trên thị trường kinh tế. Công ty từng bước phát triển, triển khai các giải pháp có 

hiệu quả, thiết lập được mối quan hệ với khách hàng trong và ngoài thành phố Đà 

Nẵng. 

❖ Về tổ chức công tác tiêu thụ 

Công ty đã xây dựng được mối quan hệ tốt với khách hàng và không ngừng mở 

rộng các mối quan hệ. Bằng các chính sách trong bán hàng, giá bán và chất lượng sản 

phẩm tốt, tinh thần phục vụ khách hàng nhiệt tình đã tạo nên hệ thống khách hàng 

gắn bó lâu dài với công ty. 

❖ Về tổ chức bộ máy quản lý 

Lãnh đạo công ty là người có trình độ chuyên môn cao nên công tác quản lý và 

điều hành công ty tương đối tốt. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, 

đủ năng lực, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong môi trường kinh doanh khốc 

liệt. Nhân viên và cán bộ kế toán là những người được tuyển dụng kỹ càng, có trình 

độ chuyên môn kế toán, được đào tạo và làm việc theo đúng quy định của nhà nước 

về pháp luật kế toán và quy chế của công ty, nắm vững chế độ và thường xuyên cập 

nhật những thay đổi của chế độ kế toán hiện hành. Nhân sự kế toán được tổ chức tập 

trung, mỗi nhân viên được giao công việc cụ thể theo từng phần hành kế toán tạo ra 

sự chuyên môn hóa trong công tác kế toán, tránh chồng chéo công việc, nâng cao hiệu 

quả của công tác kế toán. Đội ngũ nhân viên kế toán công ty nhiệt tình chính vì vậy 

tạo nên phong cách làm việc có trách nhiệm, tinh thần học hỏi và trao đổi kỹ năng 

cao, tạo môi trường làm việc thân thiện, thoải mái. 

❖ Về tổ chức bộ máy kế toán 

 Bộ máy kế toán được thiết kế gọn nhẹ, linh hoạt phù hợp với quy mô, đặc điểm 

kinh doanh của công ty. Bộ máy kế toán của công ty được chia thành các bộ phận với 

các chức năng cụ thể và chuyên môn hóa giúp cho việc ghi chép các thông tin trong 
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doanh nghiệp được nhịp nhàng và thống nhất. Cùng với đó là đội ngũ cán bộ nhân 

viên kế toán có năng lực, nhiệt tình được bố trí và phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù 

hợp với khả năng để tạo điều kiện nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong công việc. 

Các nhân viên đã hoàn thành tốt công việc được giao. Công tác hạch toán kế toán 

của công ty đã thu nhập, xử lý, cung cấp thông tin cần thiết, chính xác, đầy đủ, phục 

vụ cho công tác quản lý của công ty. Kế toán đã ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ, đồng 

thời phản ánh đúng doanh thu, chi phí nhằm xác định đúng đắn kết quả kinh doanh 

của công ty. Sau mỗi lần xuất hàng tiêu thụ, kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho, hóa 

đơn GTGT,… phản ánh đầy đủ vào sổ chi tiết chi phí kinh doanh dở dang, sổ theo 

dõi công nợ khách hàng, sổ cái tài khoản liên quan. Điều này thuận tiện trong công 

tác kiểm tra, đối chiếu số liệu, từ đó giúp cho nhân viên kế toán hạch toán chính xác 

kết quả hoạt động xuất hàng tại công ty. 

❖ Về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh 

Công ty đã vận dụng linh hoạt hệ thống kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định về thuế 

giá trị gia tăng và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Trong đó, công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh được đặc biệt chú trọng nhằm phản ánh 

chính xác hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Công ty áp dụng hình thức kế toán máy trên phần mềm Smart Pro, giúp việc ghi 

nhận doanh thu, tập hợp chi phí và kết chuyển xác định kết quả kinh doanh được thực 

hiện nhanh chóng. Việc sử dụng phần mềm hỗ trợ tự động hóa các bút toán kết chuyển 

cuối kỳ, từ đó giúp xác định lợi nhuận hoặc lỗ của từng kỳ kế toán một cách rõ ràng, 

giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian cho kế toán viên. 

Quy trình luân chuyển chứng từ liên quan đến doanh thu và chi phí được tổ chức 

hợp lý theo hình thức “Nhật ký chung”, đảm bảo việc ghi nhận doanh thu bán hàng, 

giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh doanh được thực hiện đầy đủ, kịp thời và có 

hệ thống. Các chứng từ phát sinh được lập đúng quy định, phản ánh chính xác các 

nghiệp vụ kinh tế liên quan đến doanh thu và chi phí, đồng thời được lưu trữ khoa 

học phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu và báo cáo. 

Việc theo dõi doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo từng kỳ giúp 

công ty đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ ban lãnh 

đạo trong việc phân tích tình hình tài chính, kiểm soát chi phí và đưa ra các quyết 

định kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao lợi nhuận. 

Công ty luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định về chế độ kế toán, chuẩn mực kế 

toán và các quy định pháp luật liên quan. Nhờ đó, công tác kế toán doanh thu, chi phí 
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và xác định kết quả kinh doanh được tổ chức chặt chẽ, khoa học, phù hợp với đặc 

điểm hoạt động của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính nội bộ cũng 

như bên ngoài.  

3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại 

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật mà công ty đã đạt được trong quá trình hoạt động 

kinh doanh và tổ chức công tác kế toán, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần 

được xem xét và khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính cũng như hiệu 

quả hoạt động chung của doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

❖ Về tình hình theo dõi công nợ 

Công ty hiện đang duy trì quan hệ kinh doanh với nhiều khách hàng khác nhau, 

trong đó có nhiều khách hàng truyền thống và đối tác lâu năm. Do đặc thù hoạt động 

thương mại, việc bán hàng theo hình thức khách hàng nhận hàng trước và thanh toán 

sau diễn ra khá phổ biến. Điều này tuy giúp công ty duy trì và mở rộng thị trường tiêu 

thụ, tăng khả năng cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng làm phát sinh tình trạng công 

nợ kéo dài. 

Trong thực tế, việc theo dõi và quản lý các khoản phải thu khách hàng trở nên khá 

phức tạp, đòi hỏi bộ phận kế toán phải thường xuyên kiểm tra, đối chiếu và cập nhật 

số liệu công nợ. Nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ, công ty có thể gặp rủi ro 

về dòng tiền, đặc biệt là tình trạng chiếm dụng vốn từ phía khách hàng, ảnh hưởng 

đến khả năng thanh toán và quay vòng vốn kinh doanh. 

Ngoài ra, việc công nợ tồn đọng kéo dài cũng có thể làm tăng nguy cơ phát sinh 

nợ khó đòi, gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn của doanh 

nghiệp. Do đó, công ty cần xây dựng các chính sách quản lý công nợ chặt chẽ hơn 

như quy định thời hạn thanh toán rõ ràng, thường xuyên nhắc nợ, phân loại khách 

hàng theo mức độ tín nhiệm và áp dụng các biện pháp thu hồi nợ phù hợp nhưng vẫn 

đảm bảo duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng. 

❖ Về chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán 

Hiện nay, công ty chưa xây dựng được một chính sách chiết khấu thương mại và 

giảm giá hàng bán mang tính hệ thống và rõ ràng. Việc thiếu chính sách cụ thể trong 

lĩnh vực này dẫn đến việc chưa tạo được động lực mạnh mẽ để khuyến khích khách 

hàng thanh toán nhanh hoặc mua hàng với số lượng lớn. 

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chính sách giá bán và các hình thức 

ưu đãi đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân khách hàng. Tuy nhiên, 

do chưa có kế hoạch chiết khấu hợp lý theo từng nhóm khách hàng, từng thời điểm 

hoặc theo giá trị đơn hàng, công ty có thể đang bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy doanh thu cũng 

như tối ưu hóa dòng tiền. 
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Bên cạnh đó, việc thiếu chính sách giảm giá hợp lý cũng có thể khiến công ty khó 

linh hoạt trong việc xử lý hàng tồn kho hoặc kích cầu tiêu dùng vào những giai đoạn 

thấp điểm. Không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ luân chuyển hàng hóa mà còn làm hạn 

chế khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 

Vì vậy, công ty cần sớm xây dựng một chính sách chiết khấu thương mại và giảm 

giá hàng bán cụ thể, linh hoạt theo từng đối tượng khách hàng, từng mức doanh số và 

từng thời điểm kinh doanh, nhằm vừa đảm bảo mục tiêu lợi nhuận, vừa tăng khả năng 

cạnh tranh và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. 

❖ Về công tác kế toán doanh thu, chí phí và xác định kết quả kinh doanh 

Việc sử dụng và hạch toán một số tài khoản các nghiệp vụ phát sinh còn chưa hợp 

lý làm ảnh hưởng đến nội dung các báo cáo tài chính. Cụ thể như sau: 

➢ Hiện nay, công ty chưa thực hiện khai thác hiệu quả chức năng hạch toán chi 

tiết doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán và xác định kết quả kinh doanh theo 

từng loại mặt hàng trên phần mềm kế toán SmartPro. Các khoản doanh thu và 

chi phí vẫn chủ yếu được tổng hợp chung cho tất cả các mặt hàng nên gây khó 

khăn trong việc theo dõi hiệu quả kinh doanh của từng nhóm sản phẩm. Làm 

cho công tác quản lý, đánh giá khả năng sinh lời của từng mặt hàng chưa đạt 

hiệu quả cao, đồng thời mất nhiều thời gian trong quá trình phân tích số liệu 

phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh. 

➢ Hạch toán tất cả nghiệp vụ chiết khấu thương mại kế toán đưa vào TK 711 

chưa hợp lý. Cụ thể là nghiệp vụ 5, kế toán nhập vào phần mềm định khoản 

là:  Nợ TK 331  

                  Có TK 711 

                  Có TK 1331 

➢ Nghiệp vụ hạch toán tiền lương tại ngày 31/08/2025, kế toán hạch toán toàn 

bộ vào TK 6422 bao gồm cả nhân viên bán hàng. Cụ thể là nghiệp vụ 9, kế 

toán nhập vào phần mềm định khoản là: Nợ TK 6422 

                                                                             Có TK 334. 

➢ Nghiệp vụ ngày 03/01/2025 “Phí duy trì SMS” kế toán định khoản sai tài 

khoản nên nghiệp vụ này được thể hiện trên Sổ Chi tiết, Sổ Cái, Sổ Nhật ký 

chung của tài khoản 635. 

➢ Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02 – DNN), chỉ tiêu mã số 

23 – “Chi phí lãi vay” đang được thể hiện bằng 0 là chưa phản ánh đúng thực 

tế hoạt động của công ty, bởi trong kỳ doanh nghiệp có phát sinh các khoản trả 

lãi vay ngân hàng. 
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❖ Về công tác phân tích doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

Trong quá trình hoạt động, công ty đã thực hiện đầy đủ việc ghi nhận doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo đúng quy định hiện hành. Tuy nhiên, việc 

khai thác thông tin kế toán phục vụ cho công tác phân tích và quản trị còn chưa được 

chú trọng. 

Công ty mới chỉ dừng lại ở việc tổng hợp số liệu doanh thu, chi phí và lợi nhuận 

để lập báo cáo tài chính định kỳ và kê khai thuế, chưa thực hiện phân tích chi tiết sự 

biến động của các chỉ tiêu này theo từng kỳ kế toán.  

Do đó, khi công ty phát sinh kết quả kinh doanh không đạt hiệu quả (bị lỗ), ban 

lãnh đạo chưa xác định được cụ thể nguyên nhân xuất phát từ đâu. Điều này dẫn đến 

việc đánh giá tình hình kinh doanh còn mang tính khái quát, chưa hỗ trợ nhiều cho 

việc đưa ra các quyết định điều chỉnh kịp thời trong hoạt động kinh doanh. 

❖ Về phần mềm kế toán trong doanh nghiệp 

Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào 

công tác kế toán – tài chính, phần mềm vẫn tồn tại một số hạn chế ảnh hưởng đến 

hiệu quả vận hành thực tế của doanh nghiệp. Một trong những điểm hạn chế rõ rệt là 

Smart Pro chưa tích hợp đầy đủ các chức năng liên quan đến quản trị nhân sự như 

quản lý hồ sơ nhân viên, tính lương, bảo hiểm, chấm công hay các chế độ phúc lợi. 

Điều này khiến doanh nghiệp nếu có quy mô vừa và lớn sẽ phải sử dụng thêm phần 

mềm khác để xử lý nhân sự, dẫn đến tình trạng dữ liệu bị phân tán, khó đồng bộ và 

tăng chi phí quản lý. Bên cạnh đó, việc sử dụng phần mềm cài đặt trên máy tính cá 

nhân hoặc máy chủ nội bộ cũng làm tăng nguy cơ gián đoạn khi gặp sự cố như mất 

điện, mất mạng, lỗi hệ điều hành hoặc hư hỏng thiết bị, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 

tiến độ công việc kế toán và báo cáo tài chính. 

Ngoài ra, một hạn chế quan trọng khác của Smart Pro là khả năng xử lý lỗi và tối 

ưu trải nghiệm người dùng chưa thực sự linh hoạt. Trong quá trình nhập liệu hoặc 

hạch toán, nếu người dùng thực hiện sai nghiệp vụ, phần mềm đôi khi không đưa ra 

cảnh báo chi tiết hoặc hướng dẫn sửa lỗi cụ thể, dẫn đến việc kế toán phải tự kiểm tra 

lại thủ công, mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót dây chuyền trong hệ thống sổ 

sách. Không những vậy, khi dữ liệu ngày càng lớn, phần mềm có thể hoạt động chậm, 

bị đơ hoặc phản hồi không ổn định, đặc biệt trên các máy tính có cấu hình trung bình. 

Điều này gây ảnh hưởng đáng kể đến năng suất làm việc, nhất là trong các kỳ cao 

điểm như lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế. Vì vậy, để khắc phục những hạn chế 

này, doanh nghiệp cần có những giải pháp mang tính đồng bộ cả về công nghệ lẫn 

quy trình vận hành, thay vì chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào một phần mềm đơn lẻ như 

hiện nay. 



 

82 
 

❖ Về cơ sở vật chất phục vụ công tác kế toán  

Mặc dù công ty đã được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ cho 

hoạt động kế toán, tuy nhiên một số máy tính đã sử dụng trong thời gian dài nên đôi 

lúc xảy ra trục trặc kỹ thuật trong quá trình xử lý dữ liệu. Điều này ảnh hưởng trực 

tiếp đến tiến độ cập nhật chứng từ, ghi nhận doanh thu, chi phí cũng như quá trình 

tổng hợp số liệu kế toán. 

Việc gián đoạn trong xử lý thông tin có thể làm chậm quá trình tập hợp chi phí 

phát sinh, ghi nhận doanh thu, từ đó ảnh hưởng đến độ chính xác và tính thời điểm 

của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Dù nhân viên kỹ thuật có thể khắc phục 

sự cố, nhưng thời gian xử lý vẫn gây ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả công tác kế 

toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh 

Hoàng 

Trên cơ sở tìm hiểu và nắm vững tình hình thực tế của công ty, với mong muốn tổ 

chức hợp lý công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, em 

xin đề xuất một số ý kiến sau: 

3.2.1. Hoàn thiện công tác quản lý công nợ 

Trong hoạt động của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng, 

công nợ phải thu từ khách hàng là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến 

dòng tiền và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Theo Thông tư 133/2016/TT-

BTC, các khoản phải thu khách hàng cần được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, 

từng hợp đồng và có đối chiếu định kỳ nhằm đảm bảo phản ánh trung thực, hợp lý 

tình hình tài chính. 

a. Thiết lập quy trình quản lý công nợ theo từng giai đoạn bán hàng 

Công ty cần xây dựng quy trình quản lý công nợ theo 4 bước rõ ràng, áp dụng 

thống nhất trong toàn bộ phòng kế toán và kinh doanh. 

Thứ nhất, kiểm soát công nợ trước khi bán hàng. Khi phát sinh đơn hàng mới, 

bộ phận kế toán phải kiểm tra hạn mức tín dụng của khách hàng trên phần mềm 

SmartPro. Mỗi khách hàng cần được thiết lập một “hạn mức công nợ tối đa” dựa trên 

lịch sử thanh toán. Nếu khách hàng vượt hạn mức, hệ thống phải cảnh báo tự động 

và yêu cầu phê duyệt của kế toán trưởng hoặc giám đốc trước khi xuất hàng. 

Thứ hai, ghi nhận công nợ ngay khi phát sinh hóa đơn. Khi xuất hóa đơn bán 

hàng, kế toán phải hạch toán ngay vào TK 131 – Phải thu khách hàng, đồng thời cập 

nhật trên SmartPro theo từng mã khách hàng. Việc ghi nhận phải gắn với từng hợp 

đồng để tránh nhầm lẫn giữa các khoản phải thu. 
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Thứ ba, theo dõi và nhắc nợ tự động. Công ty cần thiết lập chức năng cảnh báo 

trên SmartPro theo các mốc: 15 ngày trước hạn, đúng hạn và quá hạn. Khi đến hạn 

thanh toán, hệ thống tự động gửi email hoặc tin nhắn nhắc nợ đến khách hàng, đồng 

thời thông báo cho nhân viên phụ trách công nợ. 

Thứ tư, đối chiếu công nợ định kỳ hàng tháng. Kế toán phải lập biên bản đối 

chiếu công nợ với từng khách hàng vào cuối tháng. Biên bản phải có chữ ký xác nhận 

của hai bên, giúp hạn chế sai lệch số liệu và tranh chấp sau này. 

b. Phân loại và đánh giá nợ phải thu 

Để quản lý hiệu quả, công ty cần phân loại công nợ thành 3 nhóm: nợ trong hạn, 

nợ quá hạn dưới 30 ngày và nợ khó đòi trên 30 – 90 ngày. Việc phân loại này giúp 

ban lãnh đạo đánh giá đúng chất lượng công nợ và có biện pháp xử lý phù hợp. 

Đối với các khoản nợ quá hạn, kế toán cần trích lập dự phòng theo nguyên tắc 

thận trọng, căn cứ vào khả năng thu hồi thực tế. Việc trích lập được thực hiện theo 

quy định của Thông tư 133, ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm phản 

ánh đúng kết quả kinh doanh. 

Nợ TK 6422 

      Có TK 2293 

c. Áp dụng SmartPro trong quản lý công nợ 

Công ty Minh Anh Hoàng đang sử dụng phần mềm SmartPro, do đó cần khai thác tối 

đa các tính năng sau: 

• Thiết lập danh mục khách hàng theo mã số riêng, tránh trùng lặp dữ liệu  

• Theo dõi công nợ theo từng hóa đơn, từng hợp đồng  

• Xuất báo cáo tuổi nợ theo ngày  

• Tự động cảnh báo công nợ quá hạn  

• Đồng bộ dữ liệu giữa kế toán bán hàng và kế toán công nợ  

Việc ứng dụng công nghệ giúp giảm sai sót thủ công, đồng thời nâng cao tính minh 

bạch trong quản lý tài chính. 

d. Tăng cường trách nhiệm của bộ phận kinh doanh 

Ngoài bộ phận kế toán, nhân viên kinh doanh phải chịu trách nhiệm trực tiếp về 

khách hàng mình phụ trách. Công ty cần áp dụng cơ chế thưởng – phạt rõ ràng: nếu 

khách hàng chậm thanh toán, nhân viên kinh doanh sẽ bị giảm hoa hồng tương ứng; 

ngược lại, nếu thu hồi công nợ tốt sẽ được thưởng thêm. 

3.2.2. Hoàn thiện chính sách chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán  

a. Hoàn thiện chính sách chiết khấu thương mại 
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Chiết khấu thương mại là khoản giảm giá cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn 

hoặc đạt doanh số theo thỏa thuận. Để áp dụng hiệu quả tại Công ty, cần xây dựng 

chính sách theo 3 cấp độ: 

• Doanh số từ 100 triệu – 300 triệu: chiết khấu 2%  

• Doanh số từ 300 triệu – 500 triệu: chiết khấu 4%  

• Doanh số trên 500 triệu: chiết khấu 6%  

Chính sách này phải được thể hiện rõ trong hợp đồng kinh tế và thông báo công khai 

cho khách hàng ngay từ đầu để tránh tranh chấp. 

Về mặt kế toán, công ty cần hạch toán chiết khấu thương mại theo đúng quy định: 

ghi giảm doanh thu TK 511. 

Trên phần mềm SmartPro, cần thiết lập chức năng tự động tính chiết khấu theo doanh 

số lũy kế, giúp hạn chế sai sót khi tính toán thủ công. 

b. Hoàn thiện chính sách chiết khấu thanh toán 

Chiết khấu thanh toán là khoản giảm trừ cho khách hàng thanh toán sớm trước hạn, 

nhằm thúc đẩy dòng tiền về doanh nghiệp. Công ty nên áp dụng chính sách như sau: 

• Thanh toán trong 5 ngày: chiết khấu 3% trên giá trị thanh toán  

• Thanh toán từ 6–10 ngày: chiết khấu 2%  

• Thanh toán đúng hạn: không chiết khấu  

• Thanh toán quá hạn: không được hưởng chiết khấu và tính lãi chậm trả nếu 

cần  

Chính sách này giúp khuyến khích khách hàng thanh toán sớm, giảm áp lực vốn lưu 

động cho doanh nghiệp. 

Về kế toán, chiết khấu thanh toán được ghi nhận vào chi phí tài chính (TK 635). Trên 

SmartPro, công ty cần thiết lập tự động ghi nhận khi phát sinh phiếu thu sớm hạn, 

tránh bỏ sót nghiệp vụ. 

c. Kiểm soát việc áp dụng chiết khấu 

Để tránh lạm dụng chính sách chiết khấu, công ty cần: 

• Quy định rõ người có thẩm quyền phê duyệt chiết khấu (kế toán trưởng hoặc 

giám đốc)  

• Thiết lập hạn mức chiết khấu tối đa theo từng khách hàng  

• Đối chiếu lại toàn bộ chiết khấu cuối tháng giữa bộ phận bán hàng và kế toán  

• Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn và hợp đồng trước khi áp dụng chiết khấu  

d. Liên kết chính sách chiết khấu với quản lý công nợ 

Công ty cần kết hợp hai chính sách: chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán 

để tối ưu hiệu quả tài chính. Cụ thể: 
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• Khách hàng có doanh số lớn và thanh toán sớm sẽ được hưởng cả hai loại chiết 

khấu  

• Khách hàng nợ quá hạn sẽ không được hưởng chiết khấu thương mại kỳ sau  

Điều này vừa khuyến khích bán hàng, vừa kiểm soát rủi ro công nợ. 

3.2.3. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh 

a. Nâng cao hiệu quả hạch toán chi tiết theo từng loại mặt hàng 

Công ty cần khai thác hiệu quả hơn các chức năng quản lý chi tiết trên phần mềm 

kế toán SmartPro nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán và tăng cường khả năng 

kiểm soát hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau: 

• Thiết lập và sử dụng đầy đủ mã hàng hóa cho từng mặt hàng.  

• Thực hiện hạch toán doanh thu và giá vốn gắn với từng mã hàng cụ thể.  

• Thiết kế hoặc tùy chỉnh các sổ chi tiết và báo cáo quản trị để phản ánh riêng 

doanh thu, giá vốn và lợi nhuận của từng loại mặt hàng.  

• Thường xuyên kiểm tra việc nhập liệu nhằm đảm bảo dữ liệu được phân loại 

chính xác ngay từ đầu.  

Việc thực hiện các giải pháp trên sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý 

hàng hóa, dễ dàng đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng và hỗ trợ nhà 

quản lý đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp hơn. 

b. Hoàn thiện phương pháp hạch toán chiết khấu thương mại nhằm xác định đúng 

giá vốn hàng bán 

Trong nghiệp vụ 5, kế toán hạch toán chiết khấu thương mại vào tài khoản 711 là 

chưa phù hợp với bản chất nghiệp vụ. Theo quy định kế toán, chiết khấu thương mại 

trong trường hợp người bán giảm giá cho doanh nghiệp mua hàng cần được điều 

chỉnh trực tiếp vào giá vốn hàng bán thông qua tài khoản 632, nhằm phản ánh đúng 

chi phí thực tế của hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ. 

Để hoàn thiện, doanh nghiệp cần điều chỉnh lại phương pháp hạch toán, ghi nhận 

chiết khấu thương mại trực tiếp giảm trừ vào giá vốn hàng bán TK 632 thay vì phản 

ánh vào TK 711. Đồng thời, cần rà soát lại cấu hình phần mềm kế toán để đảm bảo 

mọi thay đổi tài khoản đều tự động cập nhật vào sổ sách liên quan. 
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Hình 3.1: Hoàn thiện chiết khấu thương mại ngày 25/01/2025 vào TK 632 

c. Hoàn thiện hạch toán chi phí quản lý kinh doanh về tiền lương 

Trong nghiệp vụ 9, để nâng cao chất lượng công tác hạch toán và kiểm soát chi 

phí, công ty cần thực hiện việc phân loại chi phí tiền lương một cách rõ ràng hơn theo 

từng bộ phận sử dụng lao động. Hiện tại, toàn bộ tiền lương của nhân viên văn phòng 

và nhân viên bán hàng đang được hạch toán chung vào TK 6422 – Chi phí quản lý 

doanh nghiệp, điều này chưa phản ánh đúng bản chất phát sinh chi phí. 

Theo nguyên tắc kế toán, chi phí tiền lương cần được ghi nhận theo đúng chức 

năng hoạt động của từng bộ phận. Cụ thể, lương của nhân viên bán hàng phải được 

hạch toán vào TK 6421 – Chi phí bán hàng, vì đây là bộ phận trực tiếp liên quan đến 

hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Trong khi đó, lương của nhân viên văn phòng, sẽ tiếp 

tục được ghi nhận vào TK 6422. 

Dựa vào bảng lương tháng 8 trang 62, kế toán hạch toán vào phần mềm:  

Nợ TK 6421:      8.911.111 

Nợ  TK 6422:     40.940.000 

       Có TK 334:  49.851.111 

Nợ TK 6422:        2.042.500 

      Có TK 3383:  1.662.500 

      Có TK 3384:  285.000 

      Có TK 3385:  95.000 

d. Hoàn thiện hạch toán chi phí tài chính 

Trong nghiệp vụ ngày 03/01/2025, việc kế toán phân loại “Phí duy trì SMS” vào 

TK 635 – Chi phí tài chính là chưa phù hợp với bản chất nghiệp vụ. Theo nguyên tắc 



 

87 
 

kế toán, TK 635 chỉ phản ánh các khoản chi phí tài chính phát sinh trực tiếp liên quan 

đến hoạt động vay vốn, lãi vay, chênh lệch tỷ giá hoặc các hoạt động tài chính tương 

tự. 

Trong khi đó, phí duy trì SMS ngân hàng thực chất là khoản phí dịch vụ thanh 

toán do ngân hàng cung cấp nhằm phục vụ hoạt động giao dịch và quản lý dòng tiền 

của doanh nghiệp. Đây là chi phí mang tính chất quản lý chung, không phát sinh từ 

hoạt động tài chính theo nghĩa hẹp. 

Vì vậy, khoản chi phí này cần được hạch toán vào TK 6422 – Chi phí quản lý 

doanh nghiệp để phản ánh đúng bản chất là chi phí dịch vụ ngân hàng phục vụ cho 

hoạt động quản lý doanh nghiệp. 

e. Hoàn thiện lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02 – DNN), chỉ tiêu mã số 23 

– “Chi phí lãi vay” đang được thể hiện bằng 0 là chưa phản ánh đúng thực tế hoạt 

động của công ty, bởi trong kỳ doanh nghiệp có phát sinh các khoản trả lãi vay ngân 

hàng. 

Nguyên nhân: Do các nghiệp vụ liên quan đến chi phí tài chính, bao gồm chi phí 

lãi vay và các khoản chi phí tài chính khác, trong quá trình hạch toán đều được ghi 

nhận chung vào tài khoản 635. Tuy nhiên, hệ thống phần mềm kế toán chưa thiết lập 

phân tách chi tiết theo từng nội dung chi phí trong tài khoản này, dẫn đến việc khi kết 

xuất báo cáo tài chính, phần mềm chỉ tổng hợp số liệu chung trên TK 635 mà không 

tách riêng chỉ tiêu “Chi phí lãi vay”. 

 Giải pháp: Kế toán phải căn cứ vào sổ chi tiết tài khoản 635 để thực hiện phân 

loại, tổng hợp và xác định riêng chi phí lãi vay, nhằm đảm bảo số liệu trình bày trên 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được chính xác, đầy đủ và phù hợp với yêu 

cầu trình bày báo cáo tài chính. 

➢ Mẫu  hoàn thiện BCKQHDDKD  
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  01   9.603.948.622 6.503.977.780

2. Các khoản giảm trừ doanh thu  02   

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(10=01-02)  10   9.603.948.622 6.503.977.780

4. Giá vốn hàng bán  11   8.273.547.782 5.049.669.872

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(20=10-11)  20   1.330.400.840 1.454.307.908

6. Doanh thu hoạt  động tài chính  21   902.154 1.450.098

7. Chi phí tài chính  22   5.022.904 4.143.779

  - Trong đó: Chi phí lãi vay  23   4.967.904

9. Chi phí quản lý kinh doanh  24   1.608.533.266 1.421.677.612

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

(30=20+21-22-24)  30   29.936.615

11. Thu nhập khác  31   75.141.220 396.252.314

12.  Chi phí khác  32   185.530.077

13. Lợi nhuận khác (40=31-32)  40   75.141.220 210.722.237

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)  50   240.658.852

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  51   

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

(60=50-51)  60   240.658.852

ĐVT : Đồng 

 CHỈ TIÊU 
 Mã 

số 

 

Thuyết

 minh 

 Số năm nay  Số năm trước 

1 2 3  4  5 

(282.253.176)

(207.111.956)

(207.111.956)

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Phạm Thị Loan

 Mẫu số B02 – DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính

 

Bảng 3.1: Hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02 TT133 chỉ 

dùng cho nội bộ) 

3.2.4. Hoàn thiện công tác phân tích doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh 

Để khắc phục hạn chế trên, công ty cần tăng cường công tác phân tích doanh thu, 

chi phí và kết quả kinh doanh theo hướng đơn giản, dễ thực hiện. Công ty nên thực 

hiện so sánh số liệu theo từng kỳ kế toán (tháng/quý) để đánh giá sự biến động. Ví 

dụ: doanh thu tăng do tăng số lượng đơn hàng hay do tăng giá bán; chi phí tăng do 

chi phí vận chuyển, nhân công hay chi phí quản lý phát sinh bất thường. Việc này 

giúp tránh chỉ nhìn số liệu mà không hiểu nguyên nhân. 
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Bên cạnh đó, cần lập bảng phân tích kết quả kinh doanh đơn giản hàng tháng, thể 

hiện rõ 3 chỉ tiêu chính gồm doanh thu, chi phí và lợi nhuận, đồng thời ghi nhận 

nguyên nhân chính làm tăng hoặc giảm lợi nhuận trong kỳ. 

Cuối cùng, các báo cáo phân tích này cần được cung cấp cho ban lãnh đạo định 

kỳ để làm cơ sở đưa ra các quyết định quản lý phù hợp như kiểm soát chi phí, điều 

chỉnh giá bán hoặc tập trung vào các hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao 

hơn, từ đó từng bước cải thiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

3.2.5. Hoàn thiện phần mềm kế toán trong doanh nghiệp 

Để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm kế toán Smart Pro trong 

doanh nghiệp, trước hết cần tập trung vào việc nâng cấp hệ thống quản lý và mở rộng 

tính năng của phần mềm theo hướng tích hợp nhiều chức năng hơn. Doanh nghiệp có 

thể đề xuất với đơn vị cung cấp phần mềm bổ sung thêm các phân hệ quản lý nhân 

sự, tính lương, bảo hiểm và phúc lợi ngay trong cùng một hệ thống kế toán. Việc tích 

hợp này giúp dữ liệu được đồng bộ, hạn chế việc nhập liệu thủ công nhiều lần, từ đó 

giảm sai sót và tiết kiệm thời gian xử lý công việc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng 

nên thiết lập quy trình sử dụng phần mềm rõ ràng, phân quyền cụ thể cho từng bộ 

phận để đảm bảo dữ liệu được nhập và xử lý đúng người, đúng nhiệm vụ. Ngoài ra, 

cần thường xuyên cập nhật phiên bản mới của phần mềm để tận dụng các tính năng 

cải tiến, đồng thời nâng cao khả năng bảo mật và tính ổn định của hệ thống trong quá 

trình vận hành. 

Song song với việc nâng cấp phần mềm, doanh nghiệp cần đầu tư mạnh hơn vào 

hạ tầng công nghệ thông tin để hạn chế các sự cố gián đoạn trong quá trình sử dụng. 

Máy tính sử dụng cho công tác kế toán cần được trang bị cấu hình đủ mạnh, ổ cứng 

tốt và hệ điều hành ổn định để tránh tình trạng chạy chậm hoặc bị đơ khi xử lý dữ liệu 

lớn. Đồng thời, doanh nghiệp nên sử dụng hệ thống lưu điện (UPS) để phòng trường 

hợp mất điện đột ngột gây gián đoạn công việc hoặc làm mất dữ liệu chưa kịp lưu. 

Việc kết nối mạng nội bộ cũng cần được đảm bảo ổn định, hạn chế tối đa tình trạng 

mất mạng ảnh hưởng đến quá trình làm việc. Ngoài ra, cần xây dựng thói quen sao 

lưu dữ liệu định kỳ theo ngày hoặc theo tuần, lưu trữ trên nhiều thiết bị khác nhau 

hoặc trên ổ cứng dự phòng, giúp doanh nghiệp dễ dàng khôi phục dữ liệu khi có sự 

cố xảy ra. 

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, việc nâng cao năng lực sử dụng phần mềm của nhân 

viên kế toán cũng là một giải pháp rất quan trọng. Doanh nghiệp nên tổ chức các buổi 

đào tạo định kỳ nhằm hướng dẫn nhân viên sử dụng thành thạo các chức năng của 

phần mềm, từ nhập liệu, kiểm tra chứng từ cho đến lập báo cáo tài chính. Khi nhân 

viên hiểu rõ cách vận hành, họ sẽ dễ dàng phát hiện sai sót và xử lý nhanh hơn, hạn 
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chế tình trạng lỗi kéo dài hoặc khó sửa. Đồng thời, doanh nghiệp có thể xây dựng bộ 

tài liệu hướng dẫn nội bộ đơn giản, dễ hiểu để nhân viên mới có thể tự học và làm 

quen nhanh với hệ thống. Ngoài ra, nên phân công người phụ trách chính về phần 

mềm kế toán để hỗ trợ xử lý các lỗi kỹ thuật cơ bản, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào 

đơn vị cung cấp phần mềm, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao tính chủ động trong 

công việc. 

Cuối cùng, doanh nghiệp nên cân nhắc việc nâng cấp hoặc chuyển đổi sang các 

phần mềm kế toán hiện đại hơn nếu nhu cầu quản lý ngày càng mở rộng. Một số phần 

mềm hiện nay có thể tham khảo như MISA AMIS, FAST Accounting hoặc Bravo, 

đây là các phần mềm có khả năng tích hợp nhiều chức năng như kế toán, nhân sự, 

bán hàng và quản trị doanh nghiệp trên cùng một hệ thống, đồng thời hỗ trợ làm việc 

online trên nền tảng đám mây giúp giảm rủi ro mất dữ liệu do lỗi máy tính hoặc mất 

điện. Việc chuyển đổi phần mềm cần được thực hiện theo lộ trình rõ ràng, có kế hoạch 

chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới, đồng thời đào tạo lại nhân viên để 

đảm bảo quá trình vận hành không bị gián đoạn. Doanh nghiệp cũng nên thử nghiệm 

trước một thời gian ngắn để đánh giá mức độ phù hợp trước khi áp dụng chính thức. 

Nhìn chung, việc kết hợp đồng bộ giữa nâng cấp phần mềm, cải thiện hạ tầng, nâng 

cao năng lực nhân sự và cân nhắc lựa chọn hệ thống mới sẽ giúp doanh nghiệp vận 

hành hiệu quả hơn, giảm rủi ro và nâng cao chất lượng công tác kế toán trong dài hạn. 

3.3.6. Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác kế toán  

Doanh nghiệp cần lập lịch kiểm tra máy tính cố định hàng tháng (kiểm tra hiệu 

năng, lỗi phần cứng, tốc độ xử lý) và bảo trì tổng thể mỗi 3 – 6 tháng. Các máy có 

dấu hiệu chậm, treo hoặc hỏng linh kiện cần được ghi nhận vào danh sách thay thế 

và ưu tiên thay mới trong vòng 1 kỳ kế toán tiếp theo. Đồng thời, cần bố trí tối thiểu 

2 máy dự phòng đặt tại bộ phận kế toán để sử dụng ngay khi phát sinh sự cố, tránh 

gián đoạn việc nhập liệu doanh thu, chi phí. 

Ngoài ra, phân công một nhân sự phụ trách theo dõi tình trạng thiết bị, có nhiệm 

vụ kiểm tra hằng tuần và báo cáo nhanh khi có lỗi phát sinh để xử lý trong ngày. Điều 

này giúp đảm bảo dữ liệu doanh thu, chi phí được cập nhật kịp thời, không bị gián 

đoạn, qua đó hỗ trợ việc xác định kết quả kinh doanh chính xác và đúng thời hạn. 

 

     



 

 
 

KẾT LUẬN 

Có thể nói rằng, trong nền kinh tế thị trường hiện nay thực hiện hạch toán kinh tế 

theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước đòi hỏi các doanh nghiệp một mặt 

phải tự trang trải chi phí, mặt khác phải thu lại được lợi nhuận để bù đắp các chi phí 

đã bỏ ra và đảm bảo được sự tồn tại của doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó thì 

cần phải quản lý chặt chẽ các khoản mục như tài sản, vật tư, chi phí, quản lý chặt chẽ 

quá trình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp.  

Theo đó, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ngày càng 

đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị 

trường, thúc đẩy sự luân chuyển hàng hóa quay vòng nhanh, mang lại lợi nhuận cho 

doanh nghiệp và trở thành mục tiêu kinh doanh mà các doanh nghiệp đều muốn đạt 

được. Chính vì vậy, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trở 

thành vấn đề quan tâm hàng đầu với cả toàn doanh nghiệp nói chung, bộ phận kể toán 

nói riêng.  

Trong thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Minh Anh Hoàng, được sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế toán, 

các phòng ban có liên quan cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn của cô giáo Ts. Trần 

Thượng Bích La, em đã đi sâu tìm hiểu về quá trình doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty. Tuy nhiên, do kiến thức học được trên lớp cũng như 

trên thực tế có hạn, trình độ còn thiếu xót nên không tránh khỏi những sai sót. Em rất 

mong nhận được sự đóng góp của thầy cô giáo trong trường cũng như các anh chị 

trong phòng kế toán của công ty để bài khóa luận tốt nghiệp của em được tốt hơn. 

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô Ts. Trần 

Thượng Bích La và các thầy cô giáo trong trường cùng các cô, các anh chị trong 

phòng kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng đã 

giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này!  

Với những thành tựu đạt được, hi vọng trong tương lai, Công ty sẽ ngày càng vững 

bước và khẳng định vai trò của mình hơn nữa trên thương trường, góp phần làm tăng 

trưởng kinh tế của ngành thương mại và dịch vụ nói riêng, cùng với nền kinh tế cả 

nước nói chung. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 



 

 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

I. Tài liệu 

1. Chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

2. Chế độ kế toán doanh nghiệp: Thông tư 133/2016/TT/BTC ban hành ngày 

26/08/2016 của Bộ Tài chính. 

3. Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng. 

4. Khóa luận tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh của các anh chị khóa trước. 

II. Website 

1. https://ketoanthienung.net/ 

2. https://thuedientu.gdt.gov.vn/ 

3. https://thuvienphapluat.vn/ 

4. https://www.webketoan.vn/  

5. http://baocaotaichinh.vn/ 
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MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI 

 

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách 

nhiệm 

Tôi, NGUYỄN PHƯƠNG NGUYÊN, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có trách nhiệm 

các công cụ Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị Khoá luận 

này. 

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau: 

1. Khai báo sử dụng AI 

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, 

Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không: 

• ☐ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này. 

• ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào. 

2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên) 

• Các công cụ AI đã sử dụng:  

ChatGPT 

• Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa):  

Tóm tắt, chỉnh sửa 

• Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:  

Chương 3 của bài khóa luận 

 Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do AI 

tạo ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp. 

o ☐ Có 

3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật 

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI 

chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm 

của tôi. 

- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng 

dữ liệu. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

KHOA KINH TẾ 

BỘ MÔN KẾ TOÁN 

 

                

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         

           Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06  năm 2026 



 

 
 

- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với 

các công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp. 

- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu 

trí tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp. 

- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với 

bài làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi. 

Cam kết 

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, 

bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến 

việc Khoá luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm. 

- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực 

bài làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm. 

 

  Chữ ký:   Nguyên                                                 Ngày: 01/06/2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PHỤ LỤC 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG Mẫu số: S03A-DNN

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0401887420 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Chứng từ Phát sinh trong kỳ (Vnd)

Số hiệu Ngày Nợ Có

… … … … … … …

11/01/2025 HDBR.3 11/01/25

Doanh thu bán hàng vụ TM Rọ van DN80 

Ngày: 11/01/2025 - CÔNG TY TNHH CƠ 

ĐIỆN VSE

3.132.000 3.132.000

    Tiền Việt Nam 1111 3.132.000

    Doanh thu bán hàng hóa 5111 2.900.000

    Thuế GTGT đầu ra 33311 232.000

… … … … … … …

11/01/2025 PXK.3 11/01/25 Xuất kho theo HĐ số : 3,11/01/25 2.404.000 2.404.000

    Giá vốn hàng bán 632 2.404.000

    Giá mua hàng hóa 1561 2.404.000

… … … … … … …

19/01/2025 PC.50478 19/01/25

Chi tiền xăng DO 0.05S-II Ngày: 

19/01/2025 - CÔNG TY XĂNG DẦU 

KHU VỰC V - TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN

500.000 500.000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 454.545

    Thuế GTGT được khấu trừ của hàng 

hóa, dịch vụ
1331 45.455

    Tiền Việt Nam 1111 500.000

… … … … … … …

20/01/2025 PC.2 20/01/25

Chi phí bán hàng  Vận chuyển ống nhựa từ 

Đà Nẵng đi Đông Giang - Quảng Nam 

Ngày: 20/01/2025 - CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI 

LIÊM BÁCH ĐẠT

15.000.000 15.000.000

    Chi phí bán hàng 6421 13.888.889

    Thuế GTGT được khấu trừ của hàng 

hóa, dịch vụ
1331 1.111.111

    Tiền Việt Nam 1111 15.000.000

… … … … … … …

25/01/2025 PKT.000001/01 25/01/25 Chiết khấu thương mại 20.261.792 20.261.792

    Phải trả cho người bán 331 20.261.792

    Thu nhập khác 711 20.261.792

… … … … … … …

31/01/2025 CPCPB.001/1 31/01/25

Hạch toán CP CPB : Chứng thư số gói 

ONECA4Y (bao gồm thiết bị ONE-CA 

USB Token) (Số HĐ: 4455) Tháng 1

27.348 27.348

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 27.348

    Chi phí trả trước 242 27.348

Ngày

Ghi

Sổ

Diễn giải

Số hiệu

TK

ĐƯ

 



 

 
 

31/01/2025 CPCPB.002/1 31/01/25

Hạch toán CP CPB : Phần mềm token 

manager ONECA4Y (Số HĐ: 4455) Tháng 

1

162.417 162.417

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 162.417

    Chi phí trả trước 242 162.417

31/01/2025 CPCPB.003/1 31/01/25

Hạch toán CP CPB : Máy năng lượng mặt 

trời Go 58-30 HTĐ Tân Á (Số HĐ: 2580) 

Tháng 1

1.390.432 1.390.432

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 1.390.432

    Chi phí trả trước 242 1.390.432

… … … … … … …

31/01/2025 PKT.000012/01 31/01/25 Hạch toán thuê môn bài 2.000.000 2.000.000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 2.000.000

    Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 3339 2.000.000

… … … … … … …

25/03/2025 HDBR.43 25/03/25

Bán hàng Ngày: 25/03/2025 - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HOÀNG NGỌC ĐÀ NẴNG

19.569.600 19.569.600

    Phải thu của khách hàng 131 19.569.600

    Doanh thu bán hàng hóa 5111 18.120.000

    Thuế GTGT đầu ra 33311 1.449.600

… … … … … … …

25/03/2025 PXK.43 25/03/25 Xuất kho theo HĐ số : 43,25/03/25 18.095.400 18.095.400

    Giá vốn hàng bán 632 18.095.400

    Giá mua hàng hóa 1561 18.095.400

… … … … … … …

03/04/2025 CTNH.000035/0103/04/25
Lãi tiền vay 2006LAV202401035-

2006LDS202402100
2.262.070 2.262.070

    Chi phí tài chính 635 2.262.070

    Ngân hàng Agribank 1121AGR 2.262.070

… … … … … … …

12/04/2025 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 9.815.040 9.815.040

    Phải thu của khách hàng 131 9.815.040

    Doanh thu bán hàng hóa 5111 9.088.000

    Thuế GTGT đầu ra 33311 727.040

… … … … … … …

12/04/2025 PXK.52 12/04/25 Xuất kho theo HĐ số : 52,12/04/25 8.455.348 8.455.348

    Giá vốn hàng bán 632 8.455.348

    Giá mua hàng hóa 1561 8.455.348

… … … … … … …

31/08/2025 PKT.000016/01 31/08/25 Ch phí tiền lương tháng 08/2025 49.851.111 49.851.111

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 49.851.111

    Phải trả người lao động 334 49.851.111

… … … … … … …

31/08/2025 PKT.008689/08 31/08/25
BHXH phải nộp người lao động tháng 

08/2025
1.662.500 1.662.500

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 1.662.500

    Bảo hiểm xã hội 3383 1.662.500  



 

 
 

31/08/2025 PKT.008690/08 31/08/25
BHYT phải nộp người lao động tháng 

08/2025
285.000 285.000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 285.000

    Bảo hiểm y tế 3384 285.000

31/08/2025 PKT.008691/08 31/08/25
BHTN phải nộp người lao động tháng 

08/2025
95.000 95.000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 95.000

    Bảo hiểm thất nghiệp 3385 95.000

… … … … … … …

25/11/2025 CTNH.167260 25/11/25
Phí Quản lý tài khoản VND (Tổ chức) 

Ngày: 25/11/2025
11.000 11.000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 10.000

    Thuế GTGT được khấu trừ của hàng 

hóa, dịch vụ
1331 1.000

    Ngân hàng Agribank 1121AGR 11.000

… … … … … … …

30/11/2025 CTNH.000496/0130/11/25 Thu lãi  tiền gửi 147.551 147.551

    Ngân hàng Agribank 1121AGR 147.551

    Doanh thu hoạt động tài chính 515 147.551

30/11/2025 KHTS.001/11 30/11/25

Khấu hao Xe mô tô 02 bánh HONDA 

JK034 VISION mới 100%; 

SK:RLHJK0341RZ132609; SM:JK03E-

5567747 (Số HD:3326) Tháng 11

846.193 846.193

    Chi phí bán hàng 6421 846.193

    Hao mòn TSCĐ hữu hình 2141 846.193

… … … … … … …

31/12/2025 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 1.618.694.559 1.618.694.559

    Doanh thu bán hàng hóa 5111 1.618.694.559

    Xác định kết quả kinh doanh 911 1.618.694.559

31/12/2025 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 86.377 86.377

    Doanh thu hoạt động tài chính 515 86.377

    Xác định kết quả kinh doanh 911 86.377

31/12/2025 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 1.396.083.084 1.396.083.084

    Xác định kết quả kinh doanh 911 1.396.083.084

    Giá vốn hàng bán 632 1.396.083.084

31/12/2025 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6421 846.193 846.193

    Xác định kết quả kinh doanh 911 846.193

    Chi phí bán hàng 6421 846.193

31/12/2025 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 35.342.698 35.342.698

    Xác định kết quả kinh doanh 911 35.342.698

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 35.342.698

31/12/2025 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 711 11.285.900 11.285.900

    Thu nhập khác 711 11.285.900

    Xác định kết quả kinh doanh 911 11.285.900

31/12/2025 KC.08 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 197.794.861 197.794.861

    Xác định kết quả kinh doanh 911 197.794.861

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

năm nay
4212 197.794.861

Tổng cộng 72.454.204.098 72.454.204.098

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Phạm Thị Loan  

Phụ lục 1 – Sổ Nhật ký chung 



 

 
 

 

Phụ lục 2 – Giao diện đăng nhập phần mềm hóa đơn điện tử Vinvoice 

 

Phụ lục 3 – Giao diện lập hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử Vinvoice 



 

 
 

 

Phụ lục 4 – Màn hình lập hóa đơn GTGT số 3 

 

Phụ lục 5 – Màn hình lập hóa đơn GTGT số 43 



 

 
 

 

Phụ lục 6 – Màn hình lập hóa đơn GTGT số 52 

 

Phụ lục 7 – Giao diện đăng nhập vào phần mềm SmartPro 

 

Phụ lục 8 – Màn hình phần In chứng từ phiếu thu 



 

 
 

 

Phụ lục 9 – Giao diện nhập phần mềm hóa đơn GTGT số 43 

 

Phụ lục 10 – Giao diện nhập phần mềm hóa đơn GTGT số 52 



 

 
 

 

Phụ lục 11 – Giao diện nhập phần mềm theo hóa đơn số 2 

 

Phụ lục 12 – Giao diện nhập phần mềm phí dịch vụ quản lý tài khoản 



 

 
 

 

Phụ lục 13 – Giao diện nhập phần mềm lệ phí môn bài 

 

Phụ lục 14 – Giao diện nhập liệu chi phí xăng dầu theo hóa đơn số 50478 

 



 

 
 

Mẫu số : 01 - TT

(Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

Số :

Nợ :

Họ tên người nộp tiền : CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VSE Có :

Địa chỉ : 23 MẸ THỨ, PHƯỜNG HÒA XUÂN, QUẬN CẨM LỆ, TP ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM

Lý do nộp : Doanh thu bán hàng vụ TM Rọ van DN80 Ngày: 11/01/2025

Số tiền :

Kèm theo :

Ngày 11 tháng 01 năm 2025

Giám đốc                                                             Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu   Thủ quỹ

(Ký,họ tên,đóng dấu) (Ký họ tên) (Ký,họ tên)  (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)

      Phạm Thị Loan

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

MST : 0401887420

PHIẾU THU

Ngày 11 tháng 01 năm 2025

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

5111,33311

3.132.000 Ba triệu một trăm ba mươi hai nghìn đồng

1111

 

Phụ lục 15 – Phiếu thu theo hóa đơn GTGT số 3 

Mẫu số : 02 - TT

(Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG

Số :

Nợ :

Họ tên người nhận tiền : Có :

Địa chỉ :

Lý do chi : Thu lãi  tiền gửi

Số tiền :

Kèm theo :

Ngày 30 Tháng 11 Năm 2025

Giám đốc                                                             Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập Người nhận tiền

(Ký,họ tên,đóng dấu) (Ký họ tên) (Ký,họ tên)  (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)

      Phạm Thị Loan

Ngày 30 Tháng 11 Năm 2025

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

MST : 0401887420

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) :

000496/01

1121AGR

515

147.551 Một trăm bốn mươi bảy ngàn năm trăm năm mươi mốt đồng 

 

Phụ lục 16 – Chứng từ ngân hàng ngày 30/11/2025 



 

 
 

Mẫu số : 02 - TT

(Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

Số :

Nợ :

Họ tên người nhận tiền : CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI LIÊM BÁCH ĐẠT Có :

Địa chỉ : Thôn Cồn Mong, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Lý do chi : Chi phí bán hàng  Vận chuyển ống nhựa từ Đà Nẵng đi Đông Giang - Quảng Nam Ngày: 20/01/2025 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI LIÊM BÁCH ĐẠT

Số tiền :

Kèm theo : Hóa đơn số 2

Ngày 20 Tháng 1 Năm 2025

Giám đốc                                                             Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập Người nhận tiền

(Ký,họ tên,đóng dấu) (Ký họ tên) (Ký,họ tên)  (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)

      Phạm Thị Loan

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) :

2

6421,1331

1111

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

MST : 0401887420

PHIẾU CHI 

15.000.000 Mười lăm triệu đồng 

Ngày 20 Tháng 1 Năm 2025

 

Phụ lục 17 – Phiếu chi theo hóa đơn số 2 

Mẫu số : 02 - TT

(Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG

Số :

Nợ :

Họ tên người nhận tiền : NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN ĐÀ NẴNGCó :

Địa chỉ :

Lý do chi : Phí Quản lý tài khoản VND (Tổ chức) Ngày: 25/11/2025

Số tiền :

Kèm theo : NANO

Ngày 25 Tháng 11 Năm 2025

Giám đốc                                                             Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập Người nhận tiền

(Ký,họ tên,đóng dấu) (Ký họ tên) (Ký,họ tên)  (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)

      Phạm Thị Loan

6422,1331

1121AGR

11.000 Mười một ngàn đồng 

Ngày 25 Tháng 11 Năm 2025

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

MST : 0401887420

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) :

167260

 

Phụ lục 18 – Chứng từ ngân hàng ngày 25/11/2025 



 

 
 

Mẫu số : 02 - TT

(Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

Số :

Nợ :

Họ tên người nhận tiền : CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V - TNHH MỘT THÀNH VIÊN Có :

Địa chỉ : Số 122 Đường 2/9, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Lý do chi : Chi tiền xăng DO 0.05S-II Ngày: 19/01/2025 - CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số tiền :

Kèm theo : Hóa đơn số 50478

Ngày 19 Tháng 1 Năm 2025

Giám đốc                                                             Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập Người nhận tiền

(Ký,họ tên,đóng dấu) (Ký họ tên) (Ký,họ tên)  (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)

      Phạm Thị Loan

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

MST : 0401887420

PHIẾU CHI 

500.000 Năm trăm ngàn đồng 

Ngày 19 Tháng 1 Năm 2025

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) :

50478

6422,1331

1111

 

Phụ lục 19 – Phiếu chi theo hóa đơn số 50478 

 

Phụ lục 20 – Giao diện mở các loại Sổ kế toán 

 

 

 

 



 

 
 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 131-Phải thu của khách hàng

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ 1.343.410.928

03/01/25 HDBR.1 03/01/25

Bán hàng NPL-H4-Bộ 4 tai gắn âm trần cho 

đèn Panel tấm Ngày: 03/01/2025 5111 84.000

03/01/25 HDBR.1 03/01/25 Bán hàng Hộp đấu 2X Ngày: 03/01/2025 5111 728.000

… … … … … … …

25/03/25 HDBR.43 25/03/25

Bán hàng Ngày: 25/03/2025 - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG 

NGỌC ĐÀ NẴNG 5111 12.660.000

25/03/25 HDBR.43 25/03/25

Bán hàng Ngày: 25/03/2025 - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG 

NGỌC ĐÀ NẴNG 5111 3.120.000

25/03/25 HDBR.43 25/03/25

Bán hàng Ngày: 25/03/2025 - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG 

NGỌC ĐÀ NẴNG 5111 2.340.000

25/03/25 HDBR.43 25/03/25  Thuế GTGT đầu ra HĐ: 43,25/03/25 33311 1.449.600

… … … … … … …

12/04/25 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 5111 1.200.000

12/04/25 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 5111 1.500.000

12/04/25 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 5111 1.250.000

12/04/25 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 5111 975.000

12/04/25 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 5111 3.492.000

12/04/25 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 5111 260.000

12/04/25 HDBR.52 12/04/25 Bán hàng HĐ số: 52 5111 411.000

12/04/25 HDBR.52 12/04/25  Thuế GTGT đầu ra HĐ: 52,12/04/25 33311 727.040

… … … … … … …

31/12/25 HDBR.265 31/12/25  Thuế GTGT đầu ra HĐ: 265,31/12/25 33311 1.702.160

31/12/25 CTNH.000543/0131/12/25 Thu tiền khách hàng 1121AGR 55.647.000

Cộng phát sinh 10.003.003.956 9.224.213.224

Số dư cuối kỳ 2.122.201.660

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Phạm Thị Loan

Mẫu số S19-DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính

 

Phụ lục 21 – Sổ chi tiết công nợ phải thu của khách hàng 



 

 
 

 

Phụ lục 22 – Giao diện để mở Sổ Nhật ký chung 

 

Phụ lục 23 – Giao diện để mở Sổ Chi tiết TK 5111 

 

Phụ lục 24 – Giao diện để mở Sổ Cái TK 511 



 

 
 

 

Phụ lục 25 – Giao diện để mở Sổ Chi tiết TK 515 

 

Phụ lục 26 – Giao diện để mở Sổ Cái TK 515 

 

Phụ lục 27 – Giao diện để mở Sổ Chi tiết TK 711 



 

 
 

 

Phụ lục 28 – Giao diện để mở Sổ Cái TK 711 

 

Phụ lục 29 – Giao diện để mở Sổ Chi tiết TK 632 

 

Phụ lục 30 – Giao diện để mở Sổ Cái TK 632 



 

 
 

 

Phụ lục 31 – Giao diện để mở Sổ Chi tiết TK 6421 

 

Phụ lục 32 – Giao diện để mở Sổ Chi tiết TK 6422 

 

Phụ lục 33 – Giao diện để mở Sổ Cái TK 642 



 

 
 

 

Phụ lục 34 – Giao diện để mở Sổ Chi tiết TK 635 

 

Phụ lục 35 – Giao diện để mở Sổ Cái TK 635 

 

Phụ lục 36 – Giao diện để mở Sổ Chi tiết TK 911 



 

 
 

 

Phụ lục 37 – Giao diện để mở Sổ Cái TK 911 

 

Phụ lục 38 – Giao diện phiếu xuất kho theo hóa số 43 

 

Phụ lục 39 – Giao diện phiếu xuất kho theo hóa số 52 



 

 
 

 ##

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T6 T7
C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N
T2 T3 T4 T5 T6 T7

C

N

1  Phạm Thị Loan GĐ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27,0 0,0 0,0 27,0

2  Hoàng Thanh NVVP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27,0 0,0 0,0 27,0

3  Hoàng Mỹ Hoa NVVP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27,0 0,0 0,0 27,0

4  Trần Văn Hậu NVVP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27,0 0,0 0,0 27,0

5  Võ Hoàng Kinh BH x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27,0 0,0 0,0 27,0

6  Nguyễn Thị Kim Huệ BH x x x x x x x x x x x x x 13,0 0,0 0,0 13,0

Tổng Cộng 148,0 0,0 0,0 148,0

Ký hiệu bảng chấm công: Đà Nẵng, Ngày ..... Tháng 8 năm 2025

Lương thời gian X

Lương nửa thời gian X/2

Nghỉ phép P, Nghỉ không lương: K

Nghỉ lễ L

CÔNG TY TNHH TM-DV MINH ANH HOÀNG

Mã số thuế: 0401887420

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng 8 năm 2025

Ngày trong tháng/ thứ trong tuần

Công 

làm việc

Công  

nghỉ lễ

Công 

nghỉ 

phép

Tổng số 

công

Người chấm công Giám đốc

TT Họ và Tên Chức vụ 

Phạm Thị Loan

 

 

Phụ lục 40 – Bảng chấm công nhân viên văn phòng tháng 08/2025 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Phụ lục 41 – Giao diện đăng nhập phần mềm HTKK 

 

Phụ lục 42 – Giao diện phần mềm HTKK 



 

 
 

 

Phụ lục 43 – Giao diện chọn tờ khai để kê khai thuế trên HTKK 

 

Phụ lục 44 – Giao diện nộp tờ khai quyết toán TNDN (03/TNDN) (TT80/2021) 

 



 

 
 

  

Phụ lục 45 – Giao diện mở báo cáo tài chính 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

Tờ phụ lục 03-1A/TNDN 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

Phụ lục 46 – Tờ khai Quyết toán TNDN (03/TNDN) (TT80/2021) năm 2025 



 

 
 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG

382 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0401887420

ĐVT : Đồng 

CHỈ TIÊU
 Mã 

số 

 

Thuyết

 minh 

 Số năm nay  Số năm trước 

1 2 3  4  5 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 9.603.948.622 6.503.977.780

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(10=01-02) 10 9.603.948.622 6.503.977.780

4. Giá vốn hàng bán 11 8.273.547.782 5.049.669.872

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(20=10-11) 20 1.330.400.840 1.454.307.908

6. Doanh thu hoạt  động tài chính 21 902.154 1.450.098

7. Chi phí tài chính 22 5.022.904 4.143.779

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23

9. Chi phí quản lý kinh doanh 24 1.608.533.266 1.421.677.612

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

(30=20+21-22-24) 30 (282.253.176) 29.936.615

11. Thu nhập khác 31 75.141.220 396.252.314

12.  Chi phí khác 32 185.530.077

13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 75.141.220 210.722.237

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 (207.111.956) 240.658.852

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

(60=50-51) 60 (207.111.956) 240.658.852

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25 

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Phạm Thị Loan

Mẫu số B02 – DNN
Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính

 

Phụ lục 47 – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02 TT133 chỉ dùng 

cho nội bộ) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Phụ lục 48 – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 



 

 
 

 



 

 
 

 

Phụ lục 49 – Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Minh Anh Hoàng 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


